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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. NHÃ UYÊN. Em muốn biết là gì? / Nhã Uyên. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022.  
75tr.: Tranh màu; 27cm. - (Chìa khoá mở cửa thế giới) 

Tóm tắt: Bao gồm những câu trả lời theo từng chủ đề về các lĩnh vực khoa học 
như: vũ trụ, trái đất, con người, thế giới tự nhiên, xã hội, khoa học… đem đến cho 
các em thiếu nhi những kiến thức cơ bản, giúp các em vui vẻ, thoải mái, tự tin tiến 
lên trên con đường thành công tương lai. 

+ Môn loại: 001 / E202M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13350-13351 
 
2/. NHÃ UYÊN. Em muốn biết tại sao? / Nhã Uyên. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 75tr.: Tranh màu; 27cm. - (Chìa khoá mở cửa thế giới) 
Tóm tắt: Bao gồm những câu trả lời theo từng chủ đề về các lĩnh vực khoa học 

như: vũ trụ, trái đất, con người, thế giới tự nhiên, xã hội, khoa học… đem đến cho 
các em thiếu nhi những kiến thức cơ bản, giúp các em vui vẻ, thoải mái, tự tin tiến 
lên trên con đường thành công tương lai. 

+ Môn loại: 001 / E202M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13348-13349 
 
3/. CHU DƯƠNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Cùng trẻ khám phá thế giới xung 

quanh / Chu Dương. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 112tr.: Hình ảnh; 27cm. - (Sách 
phát triển tư duy và ngôn ngữ cho trẻ. Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên) 

Tóm tắt: Bao gồm những câu trả lời cho các em thiếu nhi theo từng chủ đề như: 
Thế giới động vật kì bí, bí mật cơ thể người, vũ trụ, đại dương... 

+ Môn loại: 001 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13346-13347 
 
4/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến 

công bố / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 436tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học 
như: Tại sao nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên 
cứu đến từ đâu, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu... 

+ Môn loại: 001.4 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62847 
- Phòng Mượn: MH 14694-14695 
 
5/. NGUYỄN HỮU VINH. Kỹ thuật lập trình LabView từ cơ bản đến nâng cao/ 

Nguyễn Hữu Vinh, Trương Đình Nhơn, Vũ Quang Huy. - H.: Thanh niên, 2023.  
399tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu LabVIEW, thiết bị đo ảo, môi trường làm việc LabVIEW, 
một số bài thực hành cơ bản, đo lường và phát tín hiệu - thu thập dữ liệu, thu thập dữ 
liệu trong LabVIEW, điều khiển thiết bị đo trong LabVIEW. 

+ Môn loại: 006.6 / K600TH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21959 
- Phòng Mượn: MD 10296-10297 
 
6/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Đi qua trăm năm: Tự truyện / Nguyễn Đình Tư. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 381tr.; 24cm 
Tóm tắt: Kí ức về cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử 

Nguyễn Đình Tư; quá trình 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến và đóng góp nhiều 
nội dung giá trị về văn hoá, lịch sử, địa lí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt 
Nam với gần 60 tác phẩm đã xuất bản. 

+ Môn loại: 070.92 / Đ300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21935 
- Phòng Mượn: MH 14666-14667 

 
150. TÂM LÝ HỌC 

 
7/. HERGENHAHN, B. R. Nhập môn lịch sử tâm lý học / B.R.Hergenhahn; Lưu 

Văn Hy dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 678tr.; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về lịch sử tâm lý học; các triết gia Hy 

Lạp đầu tiên; sau Aristotle; khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lý học cận đại; 
thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận; duy lý luận; phong trào 
lãng mạn và hiện sinh luận; những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất 
hiện của tâm lý học thực nghiệm; duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái tâm 
lý học đầu tiên; ảnh hưởng của Darwin... 

+ Môn loại: 150.9 / NH123M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21928 
 
8/. BREWER, JUDSON. Tâm lý học xã hội, đi tìm chất gây nghiện trong mỗi 

con người / Judson Brewer; Triệu Thu Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 255tr.; 
24cm 

Tên sách tiếng Anh: The craving mind 
Tóm tắt: Gồm những kiến thức khoa học đương thời, cập nhật những ví dụ đời 

sống thường nhật, chỉ ra các trường hợp mà trong đó quá trình học hỏi mang tính lợi 
ích về mặt tiến hoá, hiểu rõ nguồn cội của những hành vi đa dạng, từ việc nhỏ nhất 
như bị xao nhãng bởi điện thoại di động tới những trải nghiệm có ý nghĩa hơn trong 
cai nghiện, giải toả áp lực để cuộc sống được vui vẻ, trọn vẹn hơn. 

+ Môn loại: 152.3 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21933 
- Phòng Mượn: MH 14660-14661 
 
9/. KONDAVETI, NEWTON. Chữa lành bằng tâm thức / Newton Kondaveti; 

Lê Thuỳ Giang dịch. - Tái bản lần 4. - H.: Hồng Đức, 2023. - 193tr.; 21cm. - (Tủ 
sách Khoa học tâm thức thời đại) 

Tên sách tiếng Anh: Consciousness heals 
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Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết và công cụ thực tế để mở và giải phóng 
năng lượng đông cứng đang gây ra bệnh tật, nhằm lấy lại tình trạng sức khoẻ hoàn 
hảo trong cơ thể, tư duy và linh hồn; kết nối tiềm năng chữa bệnh to lớn của ý thức. 

+ Môn loại: 153 / CH551L 
- Phòng Mượn: MH 14711-14712 
 
10/. PINKER, STEVEN. Trí óc vận hành như thế nào? = How the mind works / 

Steven Pinker; Võ Quang Phát dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 855tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tổng hợp những lời giải thích thoả mãn nhất về đời sống tinh thần của 

con người từ quan điểm khoa học nhận thức, sinh học tiến hoá và các lĩnh vực khác 
để lý giải về trí óc cùng cách chúng phát triển và cho phép chúng ta nhìn, cảm nhận, 
tương tác, thưởng thức nghệ thuật cũng như chiêm nghiệm những bí ẩn của cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 153 / TR300-O 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21932 
- Phòng Mượn: MH 14659 
 
11/. Bẫy nguỵ biện trong tư duy phản biện - Bốn quy luật logic và các lỗi thường 

gặp / Thinknetic ; Phí Mai dịch. - H.: Công Thương, 2024. - 173tr.: Bảng, sơ đồ; 
18cm. - (Bộ sách Tư duy phản biện) 

Tên sách tiếng Anh: Conquer logical fallacies 
Tóm tắt: Đưa ra những lý do tại sao mọi người hay mắc lỗi logic; Các nguyên 

tắc và công cụ logic giúp chúng ta lập luận tốt hơn; Những nguỵ biện logic hình thức 
và phi hình thức thường gặp và cách xử lý chúng; Những thiên kiến dễ mắc và cách 
hạn chế; Những bước có thể áp dụng để biến tư duy logic thành một thói quen. 

+ Môn loại: 153.4 / B126NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3354 
- Phòng Mượn: MH 14721-14722 
 
12/. Rèn thói quen tư duy phản biện - Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu 

việt / Thinknetic; Ngô Thế Vinh dịch. - H.: Công Thương, 2022. - 186tr.; 18cm.      
(Bộ sách Tư duy phản biện) 

Tên sách tiếng Anh: The habit of critical thinking 
Tóm tắt: Giới thiệu cách thức giúp xây dựng thói quen tốt để hình thành tư duy 

phản biện: Cách tư duy như một nhà tư tưởng; mấu chốt của các thói quen; biến tư 
duy phản biện trở thành thói quen; kiến tạo bộ não ưu việt thúc đẩy những thói quen 
đó; những công cụ hỗ trợ thói quen tư duy phản biện. 

+ Môn loại: 153.4 / R203TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3355 
- Phòng Mượn: MH 14723-14724 
 
13/. TRIỆU HỘI PHONG. Lựa chọn ngã rẽ, quyết định tương lai! / Triệu Hội 

Phong; An Vân dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 315tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn khám phá bản thân, đặt ra mục tiêu rõ ràng và xây 

dựng kế hoạch hành động để đạt được thành công. Không chỉ chia sẻ những kinh 
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nghiệm thực tế và những công cụ hữu ích để bạn tự tin đưa ra quyết định, vượt qua 
khó khăn và tạo dựng một tương lai tươi sáng, mà còn truyền cảm hứng, giúp bạn tin 
vào bản thân và dám nghĩ dám làm. 

+ Môn loại: 158 / L551CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62844 
- Phòng Mượn: MH 14688-14689 
 
14/. YAMAMOTO NORIAKI. Thói quen quyết định tốc độ công việc = Shigoto 

ga hayai hito to osoihito no shuukann / Yamamoto Noriaki; Nhóm Nomudas dịch.  
H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 195tr.; 23cm. - (Tủ Sách Kaizen. Con đường ngắn nhất 
để thành công sớm nhất) 

Tóm tắt: Chia sẻ các bí quyết để một người đã luôn bị công việc rượt đuổi có 
thể vừa làm việc vừa tham gia được nhiều hoạt động khác một cách chất lượng giúp 
cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / TH428QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21946 
- Phòng Mượn: MH 14668-14669 
 
15/. SHARMA, ROBIN. Điều vĩ đại đời thường / Robin Sharma; Phạm Anh 

Tuấn dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 20cm 
Tên sách tiếng Anh: The greatness guide 
Tóm tắt: Tác giả trình bày những đúc kết của bản thân về nghệ thuật lãnh đạo 

và phát triển bản thân giúp bạn biết nắm lấy những cơ hội, biết dùng thời gian và trí 
tuệ một cách hiệu quả nhất để đạt được thành công trong cuộc sống, công việc và 
kinh doanh. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ309V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62870 
- Phòng Mượn: MH 14709-14710 
 
16/. BENSON, G. BRIAN. Gieo thói quen gặt thành công = Habits for success/ 

G.Brian Benson; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.  
326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng từ chính cuộc 
đời tác giả nhằm mang một số ý tưởng, công cụ, cùng nhiều thói quen đơn giản nhưng 
vô cùng hữu ích, giúp tìm ra con đường của riêng mình, biết cách lắng nghe những 
gì trực giác mách bảo và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-205TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62838 
- Phòng Mượn: MH 14674-14675 
 
17/. ĐIỂU VƯỢT. Hành trang vững, tương lai vàng / Điểu Vượt. - Đà Nẵng: 

Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 150tr.: Ảnh; 15cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ khai phá tiềm năng của bản thân thông qua việc 

học cách cân bằng tâm lý, rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và tập trung trước mọi khó 
khăn của công việc, cuộc sống để có hành trang vững vàng hướng tới tương lai. 
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+ Môn loại: 158.1 / H107TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3360 
- Phòng Mượn: MH 14374-14375 
 
18/. SINGER, BLAIR. Làm chủ giọng nói trong đầu / Blair Singer; Trần Lê 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 250tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: Little voice mastery 
Tóm tắt: Giải thích giọng nói trong đầu bạn và cách thức kiểm soát chúng để 

có được một cuộc sống tốt. Hướng dẫn 21 kỹ thuật thực tế có thể áp dụng trong 
khoảng thời gian 30 giây để thay đổi quan điểm của mình, kiểm soát cảm xúc của 
mình hoặc đơn giản là kiểm soát giọng nói đang tranh giành sự kiểm soát chính con 
người bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / L104CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62869 
- Phòng Mượn: MH 14707-14708 
 
19/. COXHEAD, EMILY. Làm cho ai đó hạnh phúc = Make someone happy: 

Nhật ký sáng tạo giúp thế giới quanh bạn bừng sáng / Emily Coxhead; Thế Anh, 
Minh Nhật dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 159tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra các ví dụ về những điều nhỏ nhặt tuyệt vời trong cuộc sống để 
ai trong chúng ta cũng có thể lan truyền niềm vui đến những người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.1 / L104CH 
- Phòng Mượn: MH 14664-14665 
 
20/. WIEST, BRIANNA. The mountain is you: Nếu không giải quyết vấn đề, 

bạn sẽ trở thành vấn đề / Brianna Wiest; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H.: Hồng Đức, 
2022. - 303tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The mountain is you: Transforming self-sabotage into self-
mastery 

Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm thẳng thắn, trực diện để rút ra cái nhìn sâu sắc, 
quan trọng từ thói quen có hại nhất; xây dựng trí thông minh cảm xúc bằng cách hiểu 
rõ về bộ não và cơ thể. 

+ Môn loại: 158.1 / M434-I 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62842 
- Phòng Mượn: MH 14684-14685 
 
21/. LOTOWYCZ, RANDALL. Siêu anh hùng - Những bài học cuộc sống từ 

các siêu anh hùng bạn yêu thích: Dành cho lứa tuổi 9+ / Randall Lotowycz; Mỹ thuật: 
Tim Palin; Dịch: Nguyễn Hồng Quế Chi, Nguyễn Phan Quế Mai. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2022. - 135tr.: Tranh màu; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Superhero playbook: Lessons in life from your favorite 
superheroes 

Tóm tắt: Những bài học có thể được áp dụng ở trường, ở nhà, lúc chơi thể thao 
và trong nhiều tình huống khác giúp bạn trở thành người phi thường trên mọi phương 
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diện, biết yêu thương và trân trọng bản thân... được thể hiện qua câu chuyện về những 
siêu anh hùng. 

+ Môn loại: 158.1 / S309A 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13392-13393 
 
22/. TONY BUỔI SÁNG. Trên đường băng / Tony Buổi sáng. - In lần thứ 30.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 301tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết được ưa thích trên Facebook của Tony Buổi 

Sáng. Nhưng khác với một tập tản văn thông thường, nội dung các bài được chọn lọc 
có chủ đích, nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức…cho các bạn trẻ vào đời. 

+ Môn loại: 158.1 / TR254Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62839 
- Phòng Mượn: MH 14676-14677 
 
23/. HOLLIS, RACHEL. Trưởng thành sau biến cố = Didn't see that coming / 

Rachel Hollis; Phạm Hoa Phượng dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 195tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Didn't see that coming: Putting life back together when your 

world falls apart 
Tóm tắt: Kể lại hành trình đầy những biến cố mà tác giả Rachel Hollis đã trải 

qua và phân tích lý do tại sao biến cố lại xảy ra cũng như cách mà tác giả đối diện và 
vượt qua chúng, từ đó khơi gợi hay khuyến khích bạn tạo ra con đường của riêng 
mình và đấu tranh để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / TR561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62843 
- Phòng Mượn: MH 14686-14687 
 
24/. ALEXANDER, SKYE. Yêu thương bản thân / Skye Alexander, Meera 

Lester, Carolyn Dean; Lê Thành dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 173tr.; 
19cm. - (Tự chăm sóc cuộc sống) 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp phù hợp để yêu thương bản thân, quan 
tâm đến bản thân mỗi ngày, giúp bản thân được khoẻ mạnh, sáng suốt để tạo ra một 
cuộc sống hạnh phúc, biết yêu thương và giúp đỡ người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.1 / Y606TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62918 
- Phòng Mượn: MH 14719-14720 
 
25/. K, KATHIRASAN. Bí quyết sống tỉnh thức trong 8 ngày = Mindfulness in 

8 days: How to find inner peace in a world of stress and anxiety: Tìm sự bình an giữa 
thế giới chuyển đổi / Kathirasan K.; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 271tr.; 17cm 

Tóm tắt: Thông qua bí quyết sống tỉnh thức trong 8 ngày, tác giả đưa ra một 
góc nhìn mới về chánh niệm cho những ai chưa được tiếp cận góc nhìn đầy đủ về 
thiền định. 8 ngày thiền định, suy ngẫm về bản thân, về cuộc sống, về lòng từ bi và 
sự tử tế, về việc học cách buông bỏ nỗi đau, chào đón mọi trải nghiệm mới. 

+ Môn loại: 158.1 / B300QU 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3357 
- Phòng Mượn: MH 14725-14726 
 
26/. LEVINE, AMIR. Gắn bó yêu thương: Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? / Amir 

Levine, Rachel S.F. Heller, M.A; Vũ Duy dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 419tr.; 21cm.  
(Tâm lý học ứng dụng) 

Tên sách tiếng Anh: Attached - The new science of adult attachment and how it 
can help you find - and keep - love 

Tóm tắt: Nghiên cứu về các mối quan hệ gắn bó của người lớn như: phong cách 
gắn bó lo lắng, gắn bó né tránh, gắn bó an toàn và hướng dẫn cách tìm kiếm, phát 
hiện, duy trì, hâm nóng tình yêu, nhằm giúp cho các mối quan hệ ngày càng phát 
triển, hỗ trợ chúng ta tự tin để giải quyết và vượt qua được những mâu thuẫn, xung 
đột có thể có trong cuộc sống thường nhật. 

+ Môn loại: 158.2 / G115B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62840 
- Phòng Mượn: MH 14678-14679 

 
170. ĐẠO ĐỨC HỌC 

 
27/. THÍCH NHẤT HẠNH. Nói với tuổi hai mươi / Thích Nhất Hạnh. - H.: Thế 

giới, 2022. - 183tr.; 20x20cm 
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện tự sự đề cập tới nhận thức, lý tưởng, đạo 

đức, học hành, tôn giáo của thanh niên. 
+ Môn loại: 177 / N428V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62913 
- Phòng Mượn: MH 14715-14716 
 
28/. ARIELY, DAN. Bản chất của dối trá = The (honest) truth about dishonesty: 

Chúng ta đã dối gạt mọi người và chính mình như thế nào? / Dan Ariely; Lê Trung 
Hoàng Tuyến dịch. - H.: Công thương, 2022. - 220tr.; 24cm. - (Alpha Business. Tư 
duy vượt trội) 

Tóm tắt: Lý giải những động cơ lý trí giữa lợi và hại được cho là sẽ dẫn đến 
hành vi thiếu trung thực, bên cạnh đó là những động cơ phi lý trí tưởng chừng như 
vụn vặt nhưng lại khiến chúng ta phạm tội; đồng thời thảo luận về những yếu tố khiến 
thói bất lương bộc lộ chân tướng và cách chúng ta lừa dối người khác vì lợi ích bản 
thân. 

+ Môn loại: 177 / B105CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21934 
- Phòng Mượn: MH 14662-14663 

 
200. TÔN GIÁO 

 
29/. PHẠM THANH HẰNG. Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham 

chiếu với Việt Nam: Sách chuyên khảo / Phạm Thanh Hằng. - H. : Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2022. - 282tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành chính sách tôn giáo của Mỹ, chính sách 
tôn giáo của Mỹ, thành công và hạn chế về chính sách tôn giáo của Mỹ, góc nhìn 
tham chiếu với Việt Nam. 

+ Môn loại: 200.973 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62900 
- Phòng Mượn: MH 14713-14714 
 
30/. GIÁO HOÀNG PHANXICÔ. Hãy cùng ước mơ - Hướng tới tương lai tốt 

đẹp hơn cho nhân loại / Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Austen Ivereigh; YSOF dịch.  
H.: Thế giới, 2022. - 201tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Let us dream: The path to a better future. - Tên thật tác giả: 
Jorge Mario Bergoglio 

Tóm tắt: Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra những thách thức và những hiểm 
nguy mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong tương lai; đề xuất mỗi người nên có lối tư 
duy mới và xác định những hành động khác biệt có thể thực hiện, để góp phần thay 
đổi tương lai thế giới. 

+ Môn loại: 261.8 / H112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62865 
- Phòng Mượn: MH 14700-14701 
 
31/. TRƯƠNG ANH THUẬN. Thiên Chúa giáo và khoa học kĩ thuật phương 

Tây trong xã hội Việt Nam - Trung Quốc thế kỉ XVI - XVIII: Sách chuyên khảo / 
Trương Anh Thuận. - H.: Khoa học xã hội, 2023. - 411tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cụ thể và chi tiết về quá trình truyền giáo của các 
giáo sĩ phương Tây khi đặt chân đến Việt Nam và Trung Quốc trong khoảng thời 
gian thế kỷ XVI – XVIII như: phương thức truyền giáo và hội nhập văn hoá; quá 
trình tiếp nhận thiên văn học phương Tây ở Trung Quốc và Việt Nam; quá trình du 
nhập của vũ khí và kĩ thuật chế tạo vũ khí phương Tây vào Việt Nam,... 

+ Môn loại: 275 / TH305CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21930 
- Phòng Mượn: MH 14658 
 
32/. NGUYỄN XUÂN THỊNH. Các tổ chức, hệ phái tin lành ở Việt Nam và 

những vấn đề đặt ra với công tác an ninh / Nguyễn Xuân Thịnh. - H.: Công an Nhân 
dân, 2023. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về đạo Tin lành ở Việt Nam; các tổ chức Tin lành đã 
được nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo và chưa được nhà nước công nhận tổ chức 
tôn giáo; một số vấn đề rút ra trong công tác an ninh đối với các tổ chức Tin lành ở 
Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 280.09597 / C101T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62863 
- Phòng Mượn: MH 14696-14697 
 
33/. NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Thiền trong đời sống hiện đại / Nguyễn Hữu 

Phước. - H.: Hồng Đức, 2022. - 226tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Khái quát về thiền; các phương pháp thực hành thiền; ứng dụng và lợi 
ích của thiền trong cuộc sống hiện đại. 

+ Môn loại: 294.3 / TH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62866 
- Phòng Mượn: MH 14702 
 
34/. NHƯ NHIÊN THÍCH TÁNH TUỆ. An nhiên giữa những thăng trầm / Như 

Nhiên Thích Tánh Tuệ. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Thế giới, 2022. - 253tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài văn, bài thơ giúp mọi người tìm thấy được sự an yên 

giữa cuộc sống đầy khó khăn, giúp bạn tìm lại chút cân bằng, biết trân quý bản thân, 
trân trọng từng khoảnh khắc sống. Bên cạnh những trang sách đó sẽ như ngọn đèn 
soi sáng lòng ta, giúp ta tự tìm thấy và nuôi dưỡng sự bình an đích thực, vĩnh cửu. 

+ Môn loại: 294.3 / A105NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62867 
- Phòng Mượn: MH 14703-14704 
 
35/. THÍCH NHẤT HẠNH. Trong cái không có gì không?: Thiền sư Thích Nhất 

Hạnh trả lời cho trẻ những thắc mắc về ý nghĩa cuộc sống, về cái chết, về gia đình, 
bạn bè và nhiều câu hỏi khác / Thích Nhất Hạnh; Quý sư cô Làng Mai dịch; Minh 
hoạ: Vũ Xuân Hoàn. - H.: Kim Đồng, 2022. - 64tr.: Tranh màu; 25x25cm 

Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi khó, ngộ nghĩnh và chân thành của các em 
nhỏ mọi lứa tuổi như: Tại sao thế giới này tồn tại, Thượng đế có hình dáng ra sao, 
con sẽ sống được bao lâu, tại sao mặt trời lại nóng, chánh niệm là gì, tại sao có những 
ngày thật đẹp mà cũng có những ngày thật tệ... 

+ Môn loại: 294.3 / TR431C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13344-13345 
 
36/. MURPHY, JOSEPH. Quyền năng vô hạn để giàu có = Your infinite power 

to be rich: Người Công giáo nên đọc và cả người không Công giáo cũng cần đọc / 
Joseph Murphy; Nguyễn Ngọc Thanh dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các thông tin chi tiết và những ví dụ minh hoạ cụ thể về 
cách làm giàu tự nhiên của các nhân vật thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, có 
mức thu nhập khác nhau, họ đã làm giàu bằng cách sử dụng các quy luật của tâm trí 
và tinh thần bằng lối suy nghĩ cụ thể, sử dụng sức mạnh của tiềm thức một cách đúng 
đắn. 

+ Môn loại: 299 / QU603N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62864 
- Phòng Mượn: MH 14698-14699 
 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 

37/. TRẦN NGỌC THÊM. Văn hoá người Việt vùng Tây Nam Bộ / Trần Ngọc 
Thêm chủ biên, Phạm Thị Thu Hiền, Đinh Thị Dung... - Tái bản lần 3, có sửa chữa.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 891tr.: Hình; 24cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm Văn hoá học lý luận và ứng dụng 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu văn hoá người 
Việt vùng Tây Nam Bộ. Khái quát về các thành tố của văn hoá người Việt vùng Tây 
Nam Bộ: văn hoá nhận thức và văn hoá tổ chức, văn hoá ứng xử với môi trường tự 
nhiên và môi trường xã hội, các đặc trưng tính cách. 

+ Môn loại: 306.095978 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3142-3143 
 
38/. URY, LOGAN. Tâm lý học giải mã tình yêu / Logan Ury; Trang Hoàng 

dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 215tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: How to not die alone: The surprising science that will help 

you find love 
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của tác giả và hướng dẫn bạn thay 

đổi hành vi của mình để tìm kiếm "tình yêu đích thực": Công tác chuẩn bị, cách bước 
ra ngoài để hẹn hò và hãy nghiêm túc trong hẹn hò. 

+ Môn loại: 306.73 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21936 
- Phòng Mượn: MA 28056-28057 
 
39/. VÕ VĂN KIỆT. Kính chào thế hệ thứ tư / Võ Văn Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp, 2022. - 271tr.: Ảnh; 22cm 
Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt 

khi còn giữ cương vị Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh về công tác vận động 
thanh niên, sự quan tâm chăm sóc của Đảng đối với thế hệ trẻ, phát triển toàn diện 
thế hệ trẻ. Trách nhiệm đoàn viên đối với thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597 / K312CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3359 
- Phòng Mượn: MH 14727-14728 
 
40/. LÊ THẾ CƯƠNG. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII / Lê Thế 
Cương. - H.: Công an Nhân dân, 2023. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập trung phân tích làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn nhận 
diện, đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điểm sai trai, thù địch lợi dụng những 
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá nóng bỏng của đời sống xã hội để xuyên tạc, chống 
phá Đại hội XIII của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường 
lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / G434PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62873 
- Phòng Mượn: MA 28088-28089 
 
41/. CÙ CHÍ LỢI. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ / Cù 

Chí Lợi chủ biên, Lê Thị Vân Nga, Nguyễn Khánh Vân.... - H.: Khoa học xã hội, 
2022. - 330tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Mỹ 
Tóm tắt: Nghiên cứu chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, 

phản ứng của Trung Quốc và của các nước khác đối với chiến lược này, cũng như 
đánh giá những tác động tới môi trường an ninh và hợp tác phát triển của Việt Nam; 
từ đó đưa ra các kiến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm duy trì môi trường phát 
triển ổn định cũng như bảo đảm an ninh và chủ quyền quốc gia. 

+ Môn loại: 327.7305 / CH305L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62877 
- Phòng Mượn: MA 28094-28095 
 
42/. NGUYỄN LAN HƯƠNG. Hợp tác an ninh của Mỹ với Ấn Độ trong bối 

cảnh mới: Sách chuyên khảo / Nguyễn Lan Hương chủ biên. - H.: Khoa học xã hội, 
2022. - 522tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu 
Mỹ 

Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh thay đổi trong một thế giới; điều chỉnh chiến 
lược của Trung Quốc trong bối cảnh mới; quan điểm chính sách hợp tác an ninh Mỹ 
- Ấn Độ của chính quyền Trump, chính quyền Modi; hợp tác an ninh Mỹ - Ấn Độ 
trong bối cảnh song phương và đa phương; xu hướng phát triển quan hệ an ninh Mỹ 
- Ấn Độ; tác động tới an ninh khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Đông Nam Á và 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.73054 / H466T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62891 
- Phòng Mượn: MA 28110-28111 
 
43/. Bình đẳng giới tại nơi làm việc = Gender equality in the workplace: A 

critical analysis of emerging narratives and measures in the business sector in 
Vietnam: Những câu chuyện và giải pháp trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam 
và trên thế giới / ECUE. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 247tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các làn sóng nữ quyền ở phương Tây; kiến tạo giới ở Việt 
Nam; các vấn đề về giới ở nơi làm việc; tình hình thúc đẩy bình đẳng giới ở nơi làm 
việc của một số doanh nghiệp tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.4 / B312Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62878 
- Phòng Mượn: MA 28096-28097 
 
44/. QUAN, MICHAEL. Fire - Con đường dẫn đến độc lập tài chính & nghỉ hưu 

sớm = Fire F.I.R.E. planner: A step by step workbook to reach your full financial 
potential / Michael Quan; Yuki dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 254tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức hữu ích chỉ dẫn và hỗ trợ bạn từng bước 
trên hành trình tự mình đạt được độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm (FIRE) như: giới 
thiệu về FIRE; tư duy FIRE; các cách để đạt được FIRE; thiết lập kế hoạch FIRE; 
nhìn lại và đánh giá sau khi đạt được FIRE. 

+ Môn loại: 332.024 / F313C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21937 
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- Phòng Mượn: MA 28058-28059 
 
45/. PHÚ GIA ÍCH. Dạy con những bài học về tiền bạc / Phú Gia Ích; Phạm 

Hồng Yến dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 202tr.: Tranh; 23cm 
Tóm tắt: Đưa ra phương pháp và lời khuyên cho các bậc cha mẹ biết cách dạy 

con về quản lý tiền bạc, giúp con hình thành tư duy đúng đắn về tiền bạc, biến nó 
thành mô hình hành động thông qua huấn luyện, để con có thể tránh được những sai 
lầm đáng tiếc và gặt hái được thành công trong sự nghiệp tài chính. 

+ Môn loại: 332.0240083 / D112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21974 
- Phòng Mượn: MA 28149-28150 
 
46/. PEAKE, STEPHEN. 10 bài học ngắn về năng lượng tái tạo / Stephen Peake; 

Nguyễn Duy Anh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 207tr.; 18cm. - (Einstein bỏ túi) 
Tên sách tiếng Anh: 10 short lessons in renewable energy 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chính của năng lượng tái tạo trong ứng phó 

với biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng bền vững sử 
dụng công nghệ năng lượng đột phá một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 333.79 / M558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3366 
- Phòng Mượn: MA 28567-28568 
 
47/. Hỏi - đáp Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành / Tổng cục 

Thống kê. - H.: Thống kê, 2023. - 139tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và giải đáp về nội dung Luật Thống kê và Luật 

sửa đổi bổ sung Luật Thống kê cùng các văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành. 
+ Môn loại: 343.597 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62902 
- Phòng Mượn: MA 28127-28128 
 
48/. Luật về thuế (Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập 
khẩu). - H.: Lao Động, 2022. - 211tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

+ Môn loại: 343.59704 / L504V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62916 
- Phòng Mượn: MA 28145-28146 
 
49/. NGUYỄN NGỌC CHÍ. Bình luận các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Nguyễn 
Ngọc Chí. - H.: Chính trị Quốc gia, 2022. - 234tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận một số vấn đề chung của nhóm tội cũng như phân 
tích, bình luận riêng từng điều luật về các mặt: khách thể của tội phạm, mặt khách 
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quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, chủ quan của tội phạm và hình phạt của tội 
phạm... 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62901 
- Phòng Mượn: MA 28125-28126 
 
50/. Luật Hôn nhân và gia đình / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H.: Lao Động, 

2022. - 79tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình với những quy định 

chung và quy định cụ thể về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, 
quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp 
dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cùng các điều khoản thi 
hành. 

+ Môn loại: 346.59701 / L504H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62915 
- Phòng Mượn: MA 28143-28144 
 
51/. Luật Tổ chức toà án nhân dân. - H.: Lao Động, 2022. - 109tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Tổ chức toà án nhân dân bao gồm những quy 

định chung và quy định cụ thể về toà án nhân dân tối cao; toà án nhân dân cấp cao; 
toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; toà án nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; toà án quân sự; thẩm phán; hội thẩm; 
thư kí toà soạn, thẩm tra viên; bảo đảm hoạt động của toà án nhân dân và các điều 
khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62914 
- Phòng Mượn: MA 28141-28142 
 
52/. STEVENSON, ROBIN. Thời thơ ấu của những nhà tiên phong - Chuyện 

thật chưa kể = Kid Trailblazers: True tables of childhood from changemakers and 
leaders: Dành cho lứa tuổi 7+ / Robin Stevenson; Minh hoạ: Allison Steinfeld; 
Nguyễn Việt Long dịch. - H.: Kim Đồng, 2023. - 200tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về thời thơ ấu của các nhà tiên phong 
đương đại như: Benazir Bhutto, Angela Merkel, Kamala Harris, Stacey Abrams, 
Dorothy Pitman Hughes, John Lewis... 

+ Môn loại: 361.2092 / TH462TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13149-13150 
 
53/. LÊ VĂN QUANG. Hội nhóm bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo và 

những vấn đề đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự / Lê Văn Quang, Phan 
Hải Dương đồng chủ biên. - H.: Công an Nhân dân, 2023. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nhận thức chung về hội nhóm bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo; 
Tình hình, hoạt động của một số hội nhóm bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo; 
Những vấn đề đặt ra đối với công tác an ninh trật tự. 

+ Môn loại: 363.3209597 / H452NH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62872 
- Phòng Mượn: MA 28086-28087 
 
54/. ĐÀO THÁI LAI. Công nghệ và giáo dục / Đào Thái Lai, Trần Trung, Trịnh 

Thanh Hải (chủ biên). - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 705tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục qua các 

hướng chính: Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4; ứng dụng công nghệ trong giáo dục; phát triển các năng lực thích ứng công nghệ. 

+ Môn loại: 370.1 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21929 
- Phòng Mượn: MA 28053 
 
55/. Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục - Lý luận và thực tiễn / Trần Khánh 

Đức chủ biên; Hồ Văn Thống, Phạm Như Nghệ, Trần Kim Tuyền, Nguyễn Trung 
Kiên,... - H.: Đại học Quốc gia, 2022. - 831tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận khoa học giáo dục và quản lý giáo dục; một 
số vấn đề giáo dục và quản lý giáo dục ở các cấp bậc học trong hệ thống giáo dục 
quốc dân; một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo 
dục. 

+ Môn loại: 370.1 / KH401H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21938 
- Phòng Mượn: MA 28060-28061 
 
56/. HỒ CHÍ MINH. Những bức thư của Bác Hồ nhân dịp đầu năm học mới / 

Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 55tr.; 15cm 
Tóm tắt: Gồm những bức thư, bài viết, thiệp chúc mừng và lời căn dặn của Bác 

Hồ viết cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên ngành giáo dục nhân dịp khai 
trường đầu năm học mới từ năm 1945 đến năm 1969. 

+ Môn loại: 370.9597 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3361 
- Phòng Mượn: MA 28147-28148 
 
57/. PHAN KẾ BÍNH. Việt Nam phong tục - Giữ gìn bản sắc văn hoá Việt / 

Phan Kế Bính. - H.: Dân trí, 2022. - 366tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng, phong 

tục xã hội của người Việt Nam. 
+ Môn loại: 390.09597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62899 
- Phòng Mượn: MA 28123-28124 
 
58/. Truyện cổ Andersen / Nam Thuận, Phương Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H.: 

Dân Trí, 2022. - 332tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.209489 / TR527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5391-5392 
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59/. KIM SEWON. Toàn thư nhân vật thần thoại Đông Tây / Kim Sewon; Kim 
Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 215tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về các sinh vật tâm linh, động vật thần thoại trong văn hoá 
Đông Tây: Cửu vĩ hồ, zombie, rồng, phượng hoàng, kỳ lân, cương thi, Elf, người sói, 
Banshee... 

+ Môn loại: 398 / T406TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13394-13395 
 
60/. Nhớ ơn - Khúc đồng dao về chủ đề tình cảm. - H.: Thế giới, 2022. - 6tr.: 

Tranh màu; 9cm. - (Bộ sách phát triển tâm hồn dành cho trẻ em) 
Tóm tắt: Tập hợp các bài đồng dao của thiếu nhi về nhớ ơn. 
+ Môn loại: 398.809597 / NH460-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13806-13808 
 
61/. LÊ XUÂN VỊNH. Ca dao dân ca Lý - Hò - Vè Nam Bộ: Những nét độc đáo 

trong ca dao - dân ca Nam Bộ / Lê Xuân Vịnh biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 608tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về miền đất Nam Bộ và những nét độc đáo trong ca 
dao, dân ca Nam Bộ. Sưu tầm ca dao, dân ca, hò, vè Nam Bộ về tình yêu quê hương 
đất nước, tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, các nghề nghiệp, ca dao trào phúng, các 
điệu lý, điệu hò và các bài vè tiêu biểu. 

+ Môn loại: 398.8095979 / C100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21939 
- Phòng Mượn: MB 8889-8890 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
62/. DƯƠNG HƯƠNG. Giải thích chuyên sâu ngữ pháp tiếng Anh - Cơ Bản & 

Nâng Cao: Cơ bản & nâng cao / Dương Hương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  
271tr.; 30cm. - (Bộ sách: Trợ thủ luyện thi THPT Quốc gia) 

Tóm tắt: Gồm 20 chủ điểm ngữ pháp cơ bản và nâng cao môn Tiếng Anh, bám 
sát đề thi THPT quốc gia, mỗi chủ điểm kiến thức gồm 3 phần: kiến thức trọng tâm; 
phân tích câu hỏi từ đề thi thật; bài tập vận dụng. Giúp các em học sinh tổng ôn kiến 
thức ngữ pháp phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia nói riêng, các em học sinh cần ôn 
luyện và nâng cao kiến thức ngữ pháp chung. 

+ Môn loại: 425 / GI-103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21912 
- Phòng Mượn: MB 8887-8888 
 
63/. MAI LAN HƯƠNG. Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12: Có đáp án / Mai 

Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 264tr.; 24cm 
+ Môn loại: 428.0076 / B103T 
- Phòng Mượn: MB 8893-8894 
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64/. FERRIE, CHRIS. Animals - Từ vựng về động vật = My first 100 animals 
words / Chris Ferrie; Minh hoạ: Lindsay Dale-Scott; Thu Ngô dịch. - H.: Dân Trí, 
2022. - 25tr.: Tranh màu; 20cm. - (Steam words) 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em từ vựng tiếng Anh với chủ đề về động vật với 
minh hoạ bằng hình vẽ. 

+ Môn loại: 428.1 / A107T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13426-13427 
 
65/. FERRIE, CHRIS. Construction - Từ vựng về xây dựng = My first 100 

construction words / Chris Ferrie; Minh hoạ: Lindsay Dale-Scott; Thu Ngô dịch.     
H.: Dân Trí, 2022. - 25tr.: Tranh màu; 20cm. - (Steam words) 

Tóm tắt: Cung cấp cho bé từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh minh hoạ trên công 
trường xây dựng với đủ các loại dụng cụ, máy móc, nguyên vật liệu từ quen đến lạ, 
từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ bé đến khổng lồ. 

+ Môn loại: 428.1 / C431T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13430-13431 
 
66/. LAI, PETER. 15.000 từ tiếng Anh phải biết = All - in - one English 

vocabulary solution / Peter Lai; Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 651tr.; 20cm 

Tóm tắt: Cung cấp 15000 từ vựng tiếng Anh cơ bản và thông dụng về đời sống, 
giao tiếp xã hội, du lịch, công việc, học thuật, thiên nhiên, con người. 

+ Môn loại: 428.1 / M558L 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4882 
 
67/. FERRIE, CHRIS. Nature - Từ vựng về tự nhiên = My first 100 nature words/ 

Chris Ferrie; Minh hoạ: Lindsay Dale-Scott; Thu Ngô dịch. - H.: Dân Trí, 2022.  
25tr.: Tranh màu; 20cm. - (Steam words) 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em từ vựng tiếng Anh với chủ đề về tự nhiên với 
minh hoạ bằng hình vẽ. 

+ Môn loại: 428.1 / N110T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13432-13433 
 
68/. FERRIE, CHRIS. Ocean - Từ vựng về đại dương = My first 100 ocean 

words / Chris Ferrie; Minh hoạ: Lindsay Dale-Scott; Thu Ngô dịch. - H.: Dân Trí, 
2022. - 25tr.: Tranh màu; 20cm. - (Steam words) 

Tóm tắt: Cung cấp cho bé từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh minh hoạ về các 
loài sinh vật biển, gọi tên các loại tàu thuyền và tìm hiểu về những hoạt động của con 
người ngoài khơi xa. 

+ Môn loại: 428.1 / O-419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13434-13435 
 
69/. FERRIE, CHRIS. Space - Từ vựng về vũ trụ = My first 100 space words / 

Chris Ferrie; Minh hoạ: Lindsay Dale-Scott; Thu Ngô dịch. - H.: Dân Trí, 2022.  
25tr.: Tranh màu; 20cm. - (Steam words) 
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Tóm tắt: Cung cấp cho bé từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh minh hoạ về chuyến 
du hành quanh vũ trụ bao la và đầy bí ẩn, cùng xem con người đã và đang làm gì để 
để khám phá thế giới rộng lớn đó. 

+ Môn loại: 428.1 / SP101T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13428-13429 
 
70/. DƯƠNG HƯƠNG. Giải thích chuyên sâu Bài đọc hiểu & từ vựng Tiếng 

Anh: Cơ bản & nâng cao / Dương Hương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  
263tr.; 30cm. - (Bộ sách: Trợ thủ luyện thi THPT Quốc gia) 

Tóm tắt: Gồm các phần: hệ thống đầy đủ các chủ đề đọc hiểu - từ vựng; phân 
tích câu hỏi từ đề thi thật; lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn kiến thức bài đọc 
hiểu - từ vựng phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428.2071 / GI-103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21911 
- Phòng Mượn: MB 8885-8886 
 
71/. KHÁNH HÀ. Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 7: Theo chương trình giáo dục 

phổ thông mới. Sách có đáp án và lời giải tự học / Khánh Hà. - H.: Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 147tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách được chia làm các chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề gồm 02 phần 
lý thuyết - bài tập tương ứng bám sát khung chương trình tiếng Anh cấp trung học cơ 
sở của bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Môn loại: 428 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2452 
 
72/. KHÁNH HÀ. Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 6: Theo chương trình Giáo dục 

phổ thông mới. Sách có đáp an và lờ giải tự học / Khánh Hà. - H.: Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 147tr.; 27cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần lý thuyết - bài tập tương ứng bám sát khung chương 
trình tiếng Anh cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi chủ đề sẽ lồng 
ghép, giới thiệu tới các em các kỹ năng đọc hiểu cùng các bài tập đa dạng với nhiều 
cấp độ, giúp các em củng cố và rèn luyện thành thục các kỹ năng vừa học. 

+ Môn loại: 428 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2451 
 
73/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Chữ, văn quốc ngữ / Nguyễn Văn Trung. - Tái 

bản theo bản in năm 1974. - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 182tr.; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chữ Quốc ngữ và văn Quốc ngữ; tiếng 

nói, chữ viết, văn học trong hoàn cảnh mất nước hay sự lừa bịp của chủ nghĩa quốc 
gia bằng tiếng nói, chữ viết. 

+ Môn loại: 495.92209 / CH550V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21945 
- Phòng Mượn: MB 8891-8892 
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500. KHOA HỌC 
 
74/. TRIỆU LẬP TÂN. Khoa học quanh ta - Những điều kỳ thú về cuộc sống / 

Triệu Lập Tân; Minh hoạ: Studio phim hoạt hình Trường Sa Thụ Nhân; Huỳnh Như 
Đoàn dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 88tr.: Tranh vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện khoa học nhỏ về những điều thú vị của 
cuộc sống: Lớp bảo vệ trái đất; sức mạnh của gió nhà cao tầng; vách tường gồ ghề; 
ô nhiễm ánh sáng ngoài cửa sổ; dị ứng lạnh... 

+ Môn loại: 500 / KH401H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13340-13341 
 
75/. CAPRA, FRITJOF. Đạo của Vật lý = Tao of physics: Một khám phá mới 

về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại & đạo học phương Đông / Fritjof Capra; 
Nguyễn Tường Bách biên dịch. - Tái bản lần 4. - H.: Thế giới, 2021. - 481tr.; 21cm.  
(Tủ sách Nền tảng đổi đời) 

Tóm tắt: Trình bày một khám phá mới về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và 
đạo học phương Đông. Đưa ra một cái nhìn tổng thể về thành tựu của vật lý học cũng 
như những tương đồng nổi bật của nó với các triết lý phương Đông. 

+ Môn loại: 530.01 / Đ108C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62884 
- Phòng Mượn: MC 6363-6364 
 
76/. Giải thích chuyên đề thi vào 10 chuyên Lý: Bộ sách trợ thủ cho hành trình 

vào 10 chuyên / Nguyễn Văn, Phạm Thị Quyên, Bùi Thị Lý Hạnh, Phạm Thị Quỳnh 
Như. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 327tr.; 30cm. - (Tủ sách: Tự học đột 
phá) 

Tóm tắt: Gồm 03 phần: Cơ học; nhiệt học; điện học; quang học. Mỗi phần sẽ 
có những chuyên đề riêng kèm phần lý thuyết cũng như bài tập, lời giải giúp các em 
ôn tập và tự tin chinh phục điểm số cao. 

+ Môn loại: 530.076 / GI-103TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2453 
 
77/. CLEGG, BRIAN. 10 bài học ngắn về du hành thời gian / Brian Clegg; 

Nguyễn Trung Đức dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 191tr.; 18cm. - (Einstein bỏ túi) 
Tên sách tiếng Anh: 10 short lessons in time travel 
Tóm tắt: Dựa trên Thuyết tương đối của Einstein và vật lý lượng tử, tác giả mở 

ra cánh cửa du hành thời gian và tìm hiểu bản chất của du hành thời gian cũng như 
làm thế nào để chúng ta đối phó với những vòng xoắn nghịch lý của thời gian. 

+ Môn loại: 530.11 / M558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3367 
- Phòng Mượn: MC 6405-6406 
 
78/. THANH HÀ. Hành trình khám phá - Khí hậu: Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 

Thanh Hà; Minh hoạ: Châu Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 36tr.: Tranh 
màu; 26cm 
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Tóm tắt: Giải đáp các câu hỏi cho các bé như: Khí hậu là gì? Tại sao lại có 
nhiều kiểu khí hậu đến thế trên trái đất này? Khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến cuộc 
sống của chúng ta... 

+ Môn loại: 551.6 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13374-13375 
 
79/. THANH HÀ. Hành trình khám phá - Thời tiết: Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: 

Thanh Hà; Minh hoạ: Châu Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 36tr.: Tranh 
màu; 26cm 

Tóm tắt: Giúp các bé nhận biết thời tiết thay đổi như thế nào? Những bí mật 
mật về thời tiết đã và dang được con người từng bước khám phá. 

+ Môn loại: 551.6 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13376-13377 
 
80/. LEBRUN, SANDRA. Em nhận biết các loài hoa = Je sais reconnaitre les 

Fleurs: Dành cho lứa tuổi 6+ / Sandra Lebrun; Minh hoạ: Mary Gribouille; Trần Thị 
Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 47tr.: Tranh màu; 26cm. - (Thiên 
nhiên muôn màu. STEM) 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhận biết đa dạng các loài hoa; khám phá chu 
kỳ sinh trưởng của hoa hướng dương và quá trình thụ phấn; phân biệt các loại hoa có 
gai để không bị thương. 

+ Môn loại: 582.13 / E202NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13378-13379 
 
81/. LEBRUN, SANDRA. Em nhận biết các loài cây = Je sais reconnaitre les 

Arbres: Dành cho lứa tuổi 6+ / Sandra Lebrun; Minh hoạ: Mary Gribouille; Trần Thị 
Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 47tr.: Tranh màu; 26cm. - (Thiên 
nhiên muôn màu. STEM) 

Tóm tắt: Giúp các em nhận dạng cây ăn trái, cây rậm lá, cây lá kim, hình thù lá 
cây..., mẹo trồng cây. 

+ Môn loại: 582.16 / E202NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13380-13381 
 
82/. LEBRUN, SANDRA. Em nhận biết các loài vật nhỏ bé = Je sais reconnaitre 

les Petites bêtes: Dành cho lứa tuổi 6+ / Sandra Lebrun; Minh hoạ: Mary Gribouille; 
Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 47tr.: Tranh màu; 
26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em về đa dạng sinh học và bảo vệ thiên nhiên; nhận 
dạng các con vật nhỏ bé trong vườn; khám phá quá trình sâu lột xác thành bướm; 
sinh hoạt trong tổ kiến. 

+ Môn loại: 595.7 / E202NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13384-13385 
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83/. HÀ TRIỀU. Hành trình khám phá - Cuộc đời bọ ngựa: Dành cho lứa tuổi 
6+ / Lời: Hà Triều; Minh hoạ: Phạm Cường. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
32tr.: Tranh màu; 26cm 

Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ thưởng thức những câu chuyện hấp dẫn về quá trình 
tiến hoá hàng chục triệu năm, bọ ngựa đã trở thành một trong những thợ săn giỏi nhất 
trong thế giới côn trùng. 

+ Môn loại: 595.7 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13370-13371 
 
84/. HÀ TRIỀU. Hành trình khám phá - Đôi cánh chuồn chuồn: Dành cho lứa 

tuổi 6+ / Lời: Hà Triều; Minh hoạ: Phạm Cường. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
32tr.: Tranh màu; 26cm 

Tóm tắt: Cùng các em khám phá đặc điểm, hình dáng, quá trình tiến hoá của 
loài chuồn chuồn. 

+ Môn loại: 595.7 / H107TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13372-13373 
 
85/. LEBRUN, SANDRA. Em nhận biết các loài chim = Je sais reconnaitre les 

Oiseaux: Dành cho lứa tuổi 6+ / Sandra Lebrun; Minh hoạ: Mary Gribouille; Trần 
Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 47tr.: Tranh màu; 26cm.  
(Thiên nhiên muôn màu. STEM) 

Tóm tắt: Giới thiệu cho các em biết về chim thành phố, chim vườn, chim sông, 
chim biển; khám phá về cò di trú, chim kiến ăn ban đêm và chim săn mồi. 

+ Môn loại: 598 / E202NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13382-13383 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
86/. PALTSEV, MIKHAIL ALEXANDROVICH. Du hành vào thế giới y học 

tự cổ chí kim / Mikhail Alexandrovich Paltsev, Igor Moiseevich Kvetnoy; Minh hoạ: 
Albina Petrova; Dịch: Đỗ Ngọc Hợp, Lê Văn Hướng, Trịnh Văn Nhân, Nguyễn Thị 
Thảo Anh. - H.: Kim Đồng, 2023. - 211tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá những câu chuyện thú vị về y học, hiểu thêm nhiều điều về 
lịch sử ngành y cũng như công việc của các bác sĩ. 

+ Môn loại: 610 / D500H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21973 
- Phòng Mượn: ME 9222-9223 
 
87/. ARMSTRONG, SUE. Tại sao chúng ta lại già đi? = Hiểu đúng về lão hoá / 

Sue Armstrong; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023.  
275tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Borrowed time 
Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc truy tìm của khoa học để hiểu sự lão hoá và tìm 

cách can thiệp nhằm ngăn chặn hoặc trì hoãn các triệu chứng liên quan đến tuổi già. 
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Giải đáp về tuổi thọ tế bào, gene, hệ miễn dịch, di truyền học... giúp chúng ta hiểu 
đúng về quá trình lão hoá. 

+ Môn loại: 612.6 / T103S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21947 
- Phòng Mượn: ME 9198-9199 
 
88/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm cân nên thế nào là tốt? / Nguyễn Thị 

Minh Kiều. - H.: Hồng Đức, 2022. - 198tr.; 21cm. - (Ăn phòng ngừa và điều trị bệnh) 
Tóm tắt: Đưa ra bốn nguyên tắc quan trọng trong ăn giảm cân; Hướng dẫn cách 

thực hành ăn giảm cân dựa trên cơ sở khoa học và an toàn cho cơ thể; Gợi ý một số 
món ăn và thực đơn kiểm soát năng lượng cho người ăn giảm cân. 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62830 
- Phòng Mượn: ME 9204-9205 
 
89/. HÀ KHIẾT. Sổ tay tự luyện tập yoga / Hà Khiết; Dịch: Thành Khang, Hồng 

Thắm. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 246tr.; 21cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách luyện tập yoga; các tư thế và phương pháp tập luyện 

yoga như: phương pháp điều tức, suy tưởng và thả lỏng tinh thần; phương thức sống 
và thái độ sống của người tập yoga; tác dụng của yoga trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 613.7 / S450T 
- Phòng Mượn: ME 9206-9207 
 
90/. KOSCINSKI, CARA. Hướng dẫn cha mẹ thực hành trị liệu hoạt động cho 

trẻ tự kỷ: Thực hành kỹ năng vận động, phối hợp cảm giác, tự đi vệ sinh... / Cara 
Koscinski; Dịch: Trần Thị Bích Ngọc, Đỗ Tiến Sơn; Hiệu đính: Nguyễn Thanh Liêm, 
Nguyễn Đình Dũng. - In lần thứ 5. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 194tr.; 21cm.  
(Cẩm nang nuôi dạy trẻ tự kỷ) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The parent's guide to occupational therapy for 
autism and other special needs 

Tóm tắt: Giới thiệu về trị liệu hoạt động dành cho trẻ tự kỷ. Hướng dẫn cha mẹ 
hỗ trợ, giúp đỡ trẻ tự kỷ thực hành các kỹ năng vận động và phát triển các kỹ năng 
xã hội. 

+ Môn loại: 615.8 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62882 
- Phòng Mượn: ME 9216-9217 
 
91/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Triệu chứng lâm sàng học / Đỗ Đức Ngọc; Đặng Quốc 

Khánh biên soạn. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 175tr.; 
21cm. - (Khí công Y đạo) 

Tóm tắt: Tìm hiểu và phân biệt dấu hiệu lâm sàng. Từ chứng đến bệnh theo bát 
cương, từ chứng đến bệnh của lục dâm, của khí - huyết - đờm, tạng phủ, từ bệnh lý 
liên quan đến nhiều chứng và phân biệt từ bệnh đến chứng. 

+ Môn loại: 615.8 / TR309CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62879 
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- Phòng Mượn: ME 9208-9209 
 
92/. RUTHERFORD, MARGARET ROBINSON. Trầm cảm ẩn = Perfectly 

hidden depression: How to break free from the perfectionism that masks your 
depression: Cách thoát khỏi chủ nghĩa hoàn hảo đang che đậy căn bệnh trầm cảm của 
bạn / Margaret Robinson Rutherford; Đỗ Linh Chi dịch. - Tái bản lần 1. - H.: Thanh 
niên, 2023. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về trầm cảm là gì? Đưa ra chiến lược năm giai đoạn để vượt 
qua trầm cảm ẩn và sống một cuộc đời hạnh phúc, hướng dẫn để bạn thoải mái hơn 
với khiếm khuyết của chính mình. 

+ Môn loại: 616.85 / TR120C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62883 
- Phòng Mượn: ME 9218-9219 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
93/. Ứng dụng CAE và SOLIDWORKS tính toán thiết kế an toàn trong cơ khí / 

Nguyễn Thành Tâm (Chủ biên), Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Công Thành... - H.: Thanh 
niên, 2022. - 399tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách gồm 2 phần: thiết kế 3D với Solidworks 2022; ứng 
dụng CAE tính toán, thiết kế an toàn trong cơ khí (đặc biệt tập trung vào ô tô). 

+ Môn loại: 620 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21958 
- Phòng Mượn: MD 10294-10295 
 
94/. Điện tử công suất - bài tập và hướng dẫn: Dùng cho các trường đại học kỹ 

thuật / Đỗ Đức Tuấn, Lâm Hùng Sơn, Nguyễn Vĩnh Thuỵ, Nguyễn Thị Chinh, Bùi 
Thị Hải Linh,... - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 119tr.: Hình; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày bộ biến đổi xoay chiều - một chiều, bộ biến đổi xoay chiều 
- xoay chiều, bộ biến đổi một chiều - một chiều, nghịch lưu và bộ biến đổi tần số. 

+ Môn loại: 621.31076 / Đ305T 
- Phòng Mượn: MD 10288-10289 
 
95/. LƯU ĐỨC BÌNH. Công nghệ gia công trên máy CNC / Lưu Đức Bình, Đỗ 

Lê Hưng Toàn. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 227tr.; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 
Tóm tắt: Tổng quan về công nghệ gia công CNC, hệ thống công nghệ gia công 

CNC, cơ sở công nghệ gia công CNC, công nghệ gia công trên máy phay và trung 
tâm gia công CNC, công nghệ gia công trên máy tiện CNC. 

+ Môn loại: 621.9 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21924 
- Phòng Mượn: MD 10290-10291 

 
 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 06/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

25 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 
 
96/. PHẠM NGỌC KHÁNH. Món ngon Sài Gòn từ nhà ra phố: Tranh & ký 

hoạ/ Phạm Ngọc Khánh. - H.: Thế giới, 2021. - 87tr.: Tranh màu; 21x15cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn đặc trưng của Sài Gòn như bò bía, bánh tráng 

trộn, cơm tấm, hủ tiếu gõ... hay những món ngon du nhập từ những vùng miền, đất 
nước khác luôn được Sài Gòn đón nhận như phở, bún đậu mắm tôm, gà rán, 
humburger... và gắn liền với mỗi món ăn là những câu chuyện, kỷ niệm của chính 
tác giả. 

+ Môn loại: 641.5959779 / M430NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3358 
- Phòng Mượn: MD 10306-10307 
 
97/. GIANG VŨ. Ăn cơm với cá: 30 món ăn cá ngon của người Việt / Giang 

Vũ. - H.: Thế giới, 2022. - 155tr.: Ảnh màu; 23cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và bí quyết nấu 

một số món ăn từ cá như: Cá chép kho khế, thì là, cá trắm kho giềng, canh cá nấu 
mẻ, dọc mùng, cháo cá chép, cá thu kho rim, cá nục kho cà, bún cá ngừ... 

+ Môn loại: 641.6 / Ă115C 
- Phòng Mượn: MD 10298-10299 
 
98/. TRẦN THỊ HIỀN MINH. Hương bếp nhà: Lưu giữ tinh hoa bánh Việt 

truyền thống / Trần Thị Hiền Minh. - Tái bản lần 1. - H.: Thế giới, 2022. - 101tr.: 
Tranh màu; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, các công thức và bí quyết làm bánh 
chuối hấp, bánh ít mít, bánh hồng, bánh trôi, bánh chay, bánh da lợn, bánh bó mứt, 
bánh bèo miền Tây... 

+ Môn loại: 641.8 / H561B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62905 
- Phòng Mượn: MD 10304-10305 
 
99/. LEACH, STEPHANIE. Juice - Nước ép mỗi ngày cho cuộc sống tươi trẻ: 

360 công thức cho sức khoẻ toàn diện / Stephanie Leach; Bách Nguyễn dịch. - H.: 
Thế giới, 2023. - 210tr.: Minh hoạ; 22cm 

Tên sách tiếng Anh: The complete juicing recipe book: 360 easy recipes for a 
healthier life 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nước ép, nguyên liệu cho nước 
ép. Giới thiệu 360 công thức nước ép được phân loại theo nhóm lợi ích sức khoẻ: sức 
khoẻ não bộ, thanh lọc và thải độc, tiêu hoá, sức khoẻ tim, tăng cường miễn dịch và 
hỗ trợ cấu trúc. 

+ Môn loại: 641.8 / J510N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21971 
- Phòng Mượn: MD 10300-10301 
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100/. Juice - Nước ép xanh cho sức khoẻ vàng: 100 công thức cho người mới 
bắt đầu / Rockridge Press; Thanh Loan dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 195tr.: Minh hoạ; 
22cm 

Tên sách tiếng Anh: Juicing for beginners: The essential guide to juicing recipes 
and juicing for weight loss 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về nước ép. Giới thiệu 100 công thức 
nước ép cải thiện sức khoẻ. 

+ Môn loại: 641.8 / J510N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21972 
- Phòng Mượn: MD 10302-10303 
 
101/. HOÀNG LIÊN. Học ăn, học nói, học gói, học mở / Hoàng Liên biên soạn.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 189tr.; 20cm 
Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện, những kinh nghiệm sống, cách viết, cách 

học và giới thiệu những qui tắc về giao tiếp ở những nơi công cộng. 
+ Môn loại: 646.7 / H419Ă 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62907 
- Phòng Mượn: ME 9220-9221 
 
102/. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc: Thông qua những hoạt động phát triển 7Q: IQ 

- EQ - CQ - MQ - SQ - AQ - HQ. Nuôi dạy trẻ 5 - 6 tuổi / Moohan Education Lab; 
Kim Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 54tr.: Hình vẽ; 29cm. - (Giúp con lớn khôn; 
T.6) 

Tên sách tiếng Anh: Personality education series 
Tóm tắt: Từ các hoạt động nhìn tranh và kể chuyện hoặc dự đoán tình huống, 

cho đến sự hướng dẫn của cha mẹ và các quy tắc trong xã hội, không chỉ giúp trẻ lớn 
khôn, mà còn bồi dưỡng các chỉ số cảm xúc (EQ) và chỉ số đạo đức (MQ). 

+ Môn loại: 649 / B452D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13338-13339 
 
103/. Nâng cao khả năng sáng tạo: Thông qua những hoạt động phát triển 7Q: 

IQ - EQ - CQ - MQ - SQ - AQ - HQ. Nuôi dạy trẻ 4 - 5 tuổi / Moohan Education 
Lab; Kim Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 54tr.: Hình vẽ; 29cm. - (Giúp con lớn 
khôn; T.4) 

Tên sách tiếng Anh: Personality education series 
Tóm tắt: Các hoạt động từ cơ bản đến nâng cao giúp trẻ được thoả sức thể hiện 

trí tưởng tượng phong phú của mình. Đặc biệt, việc tìm kiếm các sticker phù hợp dán 
vào tranh vẽ tương ứng sẽ giúp khả năng sáng tạo (chỉ số CQ) của trẻ được cải thiện 
rõ rệt. 

+ Môn loại: 649 / N122C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13334-13335 
 
104/. Nuôi dưỡng trí thông minh: Thông qua những hoạt động phát triển 7Q: IQ 

- EQ - CQ - MQ - SQ - AQ - HQ. Nuôi dạy trẻ 3 - 4 tuổi / Moohan Education Lab; 
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Kim Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 54tr.: Hình vẽ; 29cm. - (Giúp con lớn khôn; 
T.2) 

Tên sách tiếng Anh: Personality education series 
Tóm tắt: Các hoạt động đơn giản, dễ hiểu về xã hội giúp tăng cường trí thông 

minh (IQ) ở trẻ, trẻ sẽ hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ, thể hiện các cảm xúc 
cá nhân và thám hiểm môi trường xung quanh. 

+ Môn loại: 649 / N515D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13330-13331 
 
105/. Phát triển kỹ năng tư duy: Thông qua những hoạt động phát triển 7Q: IQ - 

EQ - CQ - MQ - SQ - AQ - HQ. Nuôi dạy trẻ 4 - 5 tuổi / Moohan Education Lab; 
Kim Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 54tr.: Hình vẽ; 29cm. - (Giúp con lớn khôn; 
T.3) 

Tên sách tiếng Anh: Personality education series 
Tóm tắt: Khơi dậy sự sáng tạo và quan sát của trẻ, bằng cách cắt hình ảnh hoặc 

chữ cái từ báo và tạp chí để cắt dán, trang trí tranh vẽ với sự hỗ trợ của cha mẹ. Từ 
đó, trẻ sẽ dần dần phát triển kỹ năng tư duy và chỉ số thành tích (AQ). 

+ Môn loại: 649 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13332-13333 
 
106/. Rèn luyện kỹ năng xã hội: Thông qua những hoạt động phát triển 7Q: IQ 

- EQ - CQ - MQ - SQ - AQ - HQ. Nuôi dạy trẻ 5 - 6 tuổi / Moohan Education Lab; 
Kim Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 54tr.: Hình vẽ; 29cm. - (Giúp con lớn khôn; 
T.5) 

Tên sách tiếng Anh: Personality education series 
Tóm tắt: Ngoài những hoạt động thông thường, các hoạt động và xã hội được 

tăng cường hơn, giúp trẻ phát triển chỉ số xã hội (SQ) để chuẩn bị các kỹ năng cho 
trẻ làm hành trang bước vào giai đoạn mới, thích nghi và giao tiếp tốt với thầy cô, 
bạn bè khi vào lớp Một. 

+ Môn loại: 649 / R203L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13336-13337 
 
107/. Rèn luyện thói quen tốt: Thông qua những hoạt động phát triển 7Q: IQ - 

EQ - CQ - MQ - SQ - AQ - HQ. Nuôi dạy trẻ 3 - 4 tuổi / Moohan Education Lab; 
Kim Chi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 54tr.: Hình vẽ; 29cm. - (Giúp con lớn khôn; 
T.1) 

Tên sách tiếng Anh: Personality education series 
Tóm tắt: Sử dụng các hoạt động đơn giản giúp trẻ phát triển 7Q (IQ – EQ – CQ 

– MQ – SQ – AQ – HQ) dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, để trẻ bắt đầu làm quen và 
có hứng thú với việc đọc sách, đồng thời hình thành thói quen tốt cho trẻ và cải thiện 
chỉ số sức khoẻ (HQ). 

+ Môn loại: 649 / R203L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13328-13329 
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650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 
 
108/. LIM, BILLI P. S. Dám thất bại = Dare to fail / Billi P. S. Lim; Trần Hạo 

Nhiên dịch. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 202tr.; 21cm. - (Tư 
duy để thắng) 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện của những người đã từng thất bại trong cuộc 
sống nhưng biết đứng lên và tìm được thành công từ những thất bại đó. 

+ Môn loại: 650.1 / D104TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62896 
- Phòng Mượn: MA 28118-28119 
 
109/. CARNEGIE, DALE. 10 bước để có cuộc sống trọn vẹn = 10 Steps To A 

More Fulfilling Life / Dale Carnegie; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần 2. - H.: Lao 
Động, 2020. - 300tr.; 21cm. - (Tủ sách Thành công của Dale Carnegie) 

Tóm tắt: Tổng hợp 10 bước hàm chứa các nguyên tắc về bồi dưỡng sức hấp dẫn 
và sức mạnh của tính cách nhằm tạo sức lôi cuốn đối với mọi người xung quanh, qua 
đó đạt được sự hài hoà và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / M558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62892 
 
110/. TRƯƠNG ĐÔNG TRIẾT. Thương gia Do Thái - Bậc thầy kinh doanh / 

Trương Đông Triết; Biên dịch: Bình Minh, Đức Hào. - H.: Dân trí, 2022. - 240tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những truyền thống tốt đẹp mà người Do Thái luôn gìn giữ 
đó là tôn trọng lời hứa, coi trọng tri thức, không ngừng học tập, sáng tạo, quý trọng 
thời gian, biết biến trí tuệ thành của cải; tính cách linh hoạt, uyển chuyển trong mọi 
hoàn cảnh, nhờ đó họ có thể vượt qua mọi trở ngại để đạt được thành công và đưa họ 
trở thành những thương gia số một của thế giới. 

+ Môn loại: 650.1 / TH561GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62832 
- Phòng Mượn: MA 28074-28075 
 
111/. BENNETT, ARNOLD. Làm thế nào để sống trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày = 

How to live on 24 hours a day / Arnold Bennett; Dịch: Đỗ Thị Thu Sao, Hoàng 
Thanh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 79tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách tận dụng tối đa thời gian 
trong ngày của bạn và cách giải quyết vấn đề cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / L104TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62833 
- Phòng Mượn: MA 28076-28077 
 
112/. HEPPELL, MICHAEL. Mỗi ngày tiết kiệm một giờ = How to save an hour 

everyday / Michael Heppell; Tiểu Vân dịch. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2023. - 187tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những ý tưởng và công cụ để quản lí thời gian một cách 
hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất để có thêm một giờ thậm chí nhiều giờ dành thời gian 
cho gia đình, cho sở thích, công việc khác, đồng thời cũng gia tăng chất lượng cuộc 
sống của bản thân. 

+ Môn loại: 650.1 / M452NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62897 
- Phòng Mượn: MA 28120-28121 
 
113/. COLLINS, JIM. Xây dựng để trường tồn = Built to last: Successful of 

visionary companies: Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và hàng 
đầu thế giới / Jim Collins, Jerry I. Porras; Nguyễn Dương Hiếu dịch. - In lần thứ 21.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 547tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu những hoạt động kinh doanh có tầm nhìn xa, 
hoài bão lớn và kế hoạch chi tiết của 18 công ty, tập đoàn vĩ đại có độ tuổi gần 100 
năm cũng như lợi nhuận cổ phần vượt hơn thị trường 15 lần kể từ năm 1926. Nghiên 
cứu, so sánh từng công ty với một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của họ. 

+ Môn loại: 658 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62837 
- Phòng Mượn: MA 28084-28085 
 
114/. ROWE, SHARON. Phép mầu của doanh nghiệp tí hon = The magic of tiny 

business: Chẳng cần làm lớn, tiền vẫn về túi đều đều / Sharon Rowe; Nguyễn Thị 
Kim Ngân dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích khái niệm về doanh nghiệp tí hon; hiểu rõ hơn về thương 
hiệu và câu chuyện của bạn về giá trị độc nhất mà bạn đang cống hiến cho thị trường; 
nhìn thấu thực chất toàn bộ vấn đề khi bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp tí hon; 
tuân thủ đúng với những nguyên tắc của chính mình trong suốt quá trình giúp bạn 
vừa có thu nhập vừa có cuộc sống tuyệt vời. 

+ Môn loại: 658.1 / PH206M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62888 
- Phòng Mượn: MA 28104-28105 
 
115/. NAKAO YUSUKE. OJT - Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa / 

Nakao Yusuke; Đức Mạnh dịch. - H.: Hồng Đức, 2021. - 155tr.; 21cm 
Tên sách dịch tiếng Anh: Koredake! OJT 
Tóm tắt: Phân tích vai trò của phương pháp OJT và đưa ra cụ thể các bước thực 

hiện một quy trình đào tạo cho nhân viên ở tất cả các cấp bậc thông qua công việc 
thực tế. 

+ Môn loại: 658.3 / O-428C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62836 
- Phòng Mượn: MA 28082-28083 
 
116/. GRZYWACZ, PIOTR FELIKS. OKR - "Kinh Thánh" quản trị và cách vận 

hành hiệu quả / Piotr Feliks Grzywacz; Nguyễn Trà My dịch. - H.: Hồng Đức, 2021.  
246tr.; 21cm 
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Tên sách dịch tiếng Anh: Seicho kigyo ha naze, OKR wo tsukau no ka? 
Tóm tắt: Giải thích khái niệm, phương thức, công cụ áp dụng và vận hành OKR, 

các mục tiêu và phương pháp triển khai OKR thông qua điều hành, cải tiến tổ chức 
hiệu quả trong doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / O-428K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62835 
- Phòng Mượn: MA 28080-28081 
 
117/. HIROKI SUZUKI. Tinh hoa hội tụ: 37 bài học tư duy chiến lược kết tinh 

từ trí tuệ nhân loại / Hiroki Suzuki; Minh hoạ: Rei Taki; Chang Hội dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2022. - 233tr.: Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 37 bài học tư duy chiến lược kết tinh từ trí tuệ nhân loại 
theo các chủ điểm: Chiến lược chiến tranh thời kì cổ - trung - hiện đại, chiến lược 
cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh tránh cạnh tranh, chiến lược cơ cấu doanh nghiệp, 
chiến lược thực thi, đổi mới, chiến lược thời đại IT và chiến lược chiến tranh. 

+ Môn loại: 658.4 / T312H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21943 
- Phòng Mượn: MA 28062-28063 
 
118/. AMANO MASARU. KPT - Bí quyết xây dựng đội nhóm tự quản đạt hiệu 

suất cao / Amano Masaru; Đan Thi dịch. - H.: Hồng Đức, 2021. - 175tr.; 21cm 
Tên sách dịch tiếng Anh: Koredake! KPT 
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp KPT - những bí quyết, kỹ năng giúp các nhà 

quản lý, nhà lãnh đạo phát triển nhóm tự quản, khám phá tối đa sức mạnh đội nhóm, 
xây dựng sức mạnh của tập thể, tạo dựng lòng tin và quan trọng nhất là thống nhất 
nhận thức của các thành viên về những vấn đế có thể xảy ra trong nhóm để mọi người 
đồng tâm hiệp lực giải quyết hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.4 / K000P 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62887 
- Phòng Mượn: MA 28102-28103 
 
119/. TRUMP, DONALD J. Nghĩ như một tỷ phú = Think like a billionaire: Mọi 

thứ bạn cần biết về thành công, bất động sản và cuộc sống / Donald J. Trump, 
Meredith McIver; Đăng Thiều biên dịch. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2022. - 253tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những suy nghĩ và phương pháp làm giàu của nhà tỷ phú 
người Mỹ Dolnald J. Trump, giúp bạn có những thay đổi trong cuộc sống qua việc 
tạo dựng và sở hữu bất động sản, có được sự thông thái về tài chính, học hỏi những 
bí quyết kinh doanh, luôn có cách nghĩ như một tỷ phú... 

+ Môn loại: 658.4 / NGH300NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62910 
- Phòng Mượn: MA 28135-28136 
 
120/. MAXWELL, JOHN C. 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 

21 irrefutable laws of leadership: Chỉnh sửa & cập nhật phiên bản kỷ niệm 10 năm / 
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John C. Maxwell; Đinh Việt Hoà dịch. - H.: Lao Động, 2023. - 434tr.: Hình vẽ, bảng; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 nguyên tắc giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ mỗi 
ngày để trở thành nhà lãnh đạo thành công: khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu 
quả, thước đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo, năng lực lãnh đạo... 

+ Môn loại: 658.4 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62898 
- Phòng Mượn: MA 28122 
 
121/. SHARMA, ROBIN. Nhà lãnh đạo không chức danh / Robin Sharma; 

Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. 
270tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp lãnh đạo thông qua những câu chuyện 
giúp cho các nhà lãnh đạo có thể tham khảo và áp dụng trong việc quản lí của mình. 

+ Môn loại: 658.4092 / NH100L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62909 
- Phòng Mượn: MA 28133-28134 
 
122/. VŨ, CHERRY. Quản lý mở - làm việc tốt hơn vì thế giới tốt hơn: Góc 

nhìn của Teal Unicorn về làm việc và quản lý / Cherry Vũ, Rob England; Trịnh Ngọc 
Minh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 285tr.: Ảnh màu; 24cm 

Tóm tắt: Những lập luận về quản lý mở trong một thế giới mới và cách thực 
hành quản lý qua mô hình của Teal Unicorn; tập hợp các câu chuyện chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế của các tác giả và khách hàng trong việc khám phá quản lý mở, giúp 
bạn hiểu các phương pháp và nguyên tắc quản lý mở giúp lãnh đạo, các nhà quản lý 
và các doanh nghiệp trở nên linh hoạt. 

+ Môn loại: 658.4092 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21955 
- Phòng Mượn: MA 28066-28067 
 
123/. BOCK, LASZLO. Quy tắc làm việc của Google: Google tuyển dụng và 

giữ chân nhân tài như thế nào? / Laszlo Bock; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 5.    
H.: Công Thương, 2022. - 429tr.; 24cm. - (Tủ sách: Business. Nhân sự & Tuyển 
dụng) 

Tên sách tiếng Anh: Work Rules! 
Tóm tắt: Trình bày hệ thống các quy tắc, kế hoạch thực hiện và đưa ra một số 

lời khuyên hữu ích giúp các nhà quản lý thực hiện hiệu quả việc tuyển dụng và giữ 
chân nhân sự có năng lực chuyên môn. 

+ Môn loại: 658.4092 / QU600T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21944 
 
124/. HYATT, MICHAEL. Từ quản lý đến lãnh đạo - Sứ mệnh dẫn đầu / 

Michael Hyatt; Quỳnh Thi dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 230tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The vision driven leader: 10 questions to focus your efforts, 

energize your team and scale your business 
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Tóm tắt: Đưa ra 10 câu hỏi giúp bạn xây dựng một tầm nhìn hấp dẫn, tập hợp 
đội nhóm của bạn xung quanh tầm nhìn và chuyển tầm nhìn thành những kế hoạch 
thực tiễn nhằm đạt được kết quả tốt nhất. 

+ Môn loại: 658.4 / T550QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62886 
- Phòng Mượn: MA 28100-28101 
 
125/. KALBACH, JIM. Khách hàng thật sự cần gì?: Giải quyết vấn đề theo tư 

duy công việc cần làm / Jim Kalbach; Michael Schrage viết lời tựa; Phạm Nguyễn 
Anh Thư dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 335tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The jobs to be done playbook: Align your markets, 
organization, and strategy around customer needs 

Tóm tắt: Cung cấp một bản tham chiếu về các phương pháp tiếp cận khác nhau 
trong JTBD trên thực tế, chuyển đổi tư duy tập thể từ tập trung vào chính doanh 
nghiệp sang tập trung vào khách hàng và nhu cầu của họ; chuyển các thông tin thu 
thập được từ thị trường thành hành động thực tiễn; cung cấp các kỹ thuật để tạo ra 
các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng thực sự mong muốn. 

+ Môn loại: 658.5 / KH102H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21957 
- Phòng Mượn: MA 28068-28069 
 
126/. RAJA RAIAMANNAR. Quantum marketing - Bộ công cụ tiếp thị trong 

thế giới siêu kết nối / Raja Raiamannar; Hương Giang dịch. - H.: Công Thương, 2022.  
199tr.: Minh hoạ; 25cm. - (Alpha Business. Marketing và bán hàng) 

Tóm tắt: Là cuốn cẩm nang chuyên nghiệp giúp độc giả vượt qua giai đoạn đột 
phá lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực marketing. Chia sẻ những cách tư duy 
tương lai mà tất cả các doanh nghiệp phải xem xét lại toàn bộ bối cảnh tiếp thị của 
họ để duy trì sự phù hợp và thành công bằng cách phát triển các chiến lược tiếp thị 
mang tính cách mạng đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. 

+ Môn loại: 658.8 / QU107M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21926 
- Phòng Mượn: MA 28051-28052 
 
127/. KAWASAKI, GUY. Mê hoặc = Enchantment - The art of changing Heart, 

Minds and Actions: Nghệ thuật làm thay đổi cảm xúc suy nghĩ và hành động / Guy 
Kawasaki; Dịch: Thanh Duy, Bảo Trân, Bảo Châu, Thu Vân. - Tái bản lần 1. - H.: 
Thế giới, 2022. - 317tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết để tạo dựng nên sự cuốn hút của một doanh 
nghiệp: tại sao lại phải tạo ra sự mê hoặc, sự đáng yêu, lòng tin cậy; bước chuẩn bị 
khởi đầu; duy trì sự mê hoặc; vượt qua sức cản; sử dụng công nghệ đẩy và kéo; làm 
sao để mê hoặc các nhân viên... 

+ Môn loại: 658.8001 / M250H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62911 
- Phòng Mượn: MA 28137-28138 
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128/. LINDSTROM, MARTIN. Điều gì khiến khách hàng chi tiền? : Những sự 
thật về tâm lý mua sắm của người tiêu dùng / Martin Lindstrom; Hương Lan dịch.  
Tái bản lần thứ 4. - H.: Công Thương, 2022. - 343tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Buy-ology: Truth and lies about why we buy 
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thú vị về cách khách hàng phản ứng đối 

với những thương hiệu như Marlboro, Nokia, Calvin Klein, Ford và chương trình 
giải trí American Idol... giúp các nhà tiếp thị và các ông chủ doanh nghiệp nắm bắt 
được tâm lý của khách hàng, chiếm được lòng tin, sự trung thành, tiền bạc và cả tâm 
trí của khách hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ309GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62885 
- Phòng Mượn: MA 28098-28099 
 
129/. KAPLAN, STEVE. Chiến lược "chăn voi": Nghệ thuật bán hàng cho 1% 

khách hàng giàu có / Steve Kaplan; Lê Thanh Sơn dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh 
Hoá, 2022. - 349tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Bag the elephant 
Tóm tắt: Cung cấp cách tiếp thị, bán hàng đến những khách hàng tiềm năng, 

giàu có và giúp người bán hàng hiểu được những thay đổi, đưa ra các cách thức điều 
chỉnh để thu hút, cung cấp dịch vụ và duy trì được những khách hàng giàu có thành 
công nhất. 

+ Môn loại: 658.85 / CH305L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62834 
- Phòng Mượn: MA 28078-28079 
 
130/. NEGEN, BOB. Marketing cho bán lẻ / Bob Negen, Susan Negen; Hoàng 

Vân dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 367tr.: Hình vẽ, bảng; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Marketing your retail store in the Internet age 
Tóm tắt: Tác giả chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh bán lẻ: tại sao quảng 

cáo không thể áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ và bạn nên làm gì, làm thế nào để áp 
dụng luật tương tác vào kinh doanh và thu hút hàng vạn khách hàng tiềm năng mới, 
cách tạo niềm tin với khách hàng để họ trở thành khách hàng trung thành và lâu dài... 

+ Môn loại: 658.8 / M109CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62831 
- Phòng Mượn: MA 28072-28073 
 
131/. NGUYỄN PHI VÂN. Nhượng quyền khởi nghiệp - con đường ngắn để 

bước ra thế giới / Nguyễn Phi Vân. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. 
435tr.; 23cm 

Tóm tắt: Đề cập các vấn đề khái niệm và tính khả thi trong kinh doanh nhượng 
quyền. Phân tích 4 nền tảng chính của nhượng quyền: marketing, quản lý nhân sự, tổ 
chức hoạt động và phát triển nhượng quyền. Một số trở ngại trong kinh doanh theo 
mô hình này ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.8 / NH561QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21960 
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- Phòng Mượn: MA 28070-28071 
 
132/. GIÀNG THUẬN Ý. Bí quyết bán hàng hiệu quả trên sàn thương mại điện 

tử Việt Nam: Công thức thành công áp dụng cho mọi sản phẩm khi kinh doanh trên 
sàn thương mại điện tử / Giàng Thuận Ý. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 306tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết bán hàng giúp bạn trang bị đầy đủ những 
kiến thức để đưa gian hàng của mình lên TOP trên sàn thương mại điện tử: thấu hiểu 
khách hàng, công thức thành công áp dụng cho mọi sản phẩm, đăng tải sản phẩm tối 
ưu, maketing trong sàn thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng qua livestream, kỹ 
năng làm video, tối ưu vận hành, lựa chọn sản phẩm. 

+ Môn loại: 658.8 / B300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21956 
- Phòng Mượn: MA 28064-28065 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
133/. NGUYỄN BÍCH NHÃ. Cùng vui với Origami - Nghệ thuật xếp giấy Nhật 

Bản / Nguyễn Bích Nhã. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 159tr.: Tranh vẽ; 
21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách gấp giấy theo từng chủ đề hình chim, gấp cá, gấp 
động vật, các loài bướm và sâu, gấp hoa, các loại rối và vật dụng, máy bay. 

+ Môn loại: 736 / C513V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62871 
- Phòng Mượn: MG 11693-11694 
 
134/. HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG. Bí quyết vẽ ký hoạ / Huỳnh Phạm 

Hương Trang. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 143tr.: Tranh vẽ; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày những bí quyết cần thiết để thực hiện thành công một bức 

ký hoạ. Giới thiệu dụng cụ và các kỹ thuật cơ bản; nghiên cứu đề tài; ký hoạ hình 
dáng theo mẫu, bố cục và sắc bộ; từ ký hoạ đến tranh; sửa chữa hoàn chỉnh tác phẩm. 

+ Môn loại: 743 / B300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21923 
- Phòng Mượn: MG 11659-11660 
 
135/. ISAACSON, WALTER. Leonardo Da Vinci / Walter Isaacson; Nguyễn 

Thị Phương Lan dịch; Phạm Diệu Hương hiệu đính. - H.: Thế giới, 2022. - 734tr.; 
24cm. - (Tủ sách Nghệ thuật) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, chân dung Leonardo Da Vinci - hoạ 
sĩ thiên tài người Italia thời Phục hưng và những ảnh hưởng đã định hình nên phong 
cách nghệ thuật của ông. 

+ Môn loại: 759.5 / L205D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21931 
 
136/. HOÀNG HẠC. 30 ngày biết đàn guitar / Hoàng Hạc biên soạn. - Thanh 

Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 151tr.: Minh hoạ; 27cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đàn guitar và nguyên lí âm nhạc cơ bản, 
phương pháp học đàn sáu dây, kỹ thuật cơ bản, hợp âm, học đệm các điệu nhạc phổ 
biến, kỹ thuật ngón cơ bản khi chơi solo, scale... kèm theo các bài tập thực hành. 

+ Môn loại: 787.87 / B100M 
- Phòng Mượn: MG 11661-11662 
 
137/. MOULOU, PATRIC. 1000 hợp âm cho đàn guitare / Patrick Moulou, Art 

Mickaëlian; Thiên Kim dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 102tr.: Bảng; 
27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 100 thế bấm các hợp âm (gam) thường dùng cho đàn 
guitare. Mỗi hợp âm được ghi 4 thế bấm khác nhau trên cầm đàn, trừ một số hợp âm 
trưởng và hợp âm 7 được cho 8 thế bấm. 

+ Môn loại: 787.87 / M458NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21921 
- Phòng Mượn: MG 11655-11656 
 
138/. AN NHIÊN. 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ: Suy nghĩ nhanh 

và sáng tạo phát triển trí năng tiềm ẩn bạn thông minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - H.: 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - Tranh màu. - 29cm. - (Giáo dục sớm phát triển não bộ. IQ 
test) 

T. 1. - 31tr. 
Tóm tắt: Bộ sách nhằm phát triển IQ, EQ, cung cấp những trò chơi toán học, 

logic... giúp trẻ phát huy tối đa khả năng nhận thức, tư duy phân kỳ, tưởng tượng, tri 
giác về không gian, phán đoán, suy luận và thông minh cảm xúc giúp trẻ rèn luyện 
tư duy một cách toàn diện. 

+ Môn loại: 793.74 / S111TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13954-13955 
 
139/. AN NHIÊN. 668 câu hỏi phát triển trí thông minh cho trẻ: Suy nghĩ nhanh 

và sáng tạo phát triển trí năng tiềm ẩn bạn thông minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - H.: 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - Tranh màu. - 29cm. - (Giáo dục sớm phát triển não bộ. IQ 
test) 

T. 2. - 31tr. 
Tóm tắt: Bộ sách nhằm phát triển IQ, EQ, cung cấp những trò chơi toán học, 

logic... giúp trẻ phát huy tối đa khả năng nhận thức, tư duy phân kỳ, tưởng tượng, tri 
giác về không gian, phán đoán, suy luận và thông minh cảm xúc giúp trẻ rèn luyện 
tư duy một cách toàn diện. 

+ Môn loại: 793.74 / S111TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13956-13957 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
140/. Các bức thư hay nhất thế giới: Kỷ niệm 50 năm cuộc thi Viết thư quốc tế 

UPU (1971 - 2021) / Sergio Roberto Fuchs da Silva, Dagourou Bogro Auguste, 
Sandra Theuma... - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 178tr.: Ảnh; 28cm 
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ĐTTS ghi: Liên minh Bưu chính Thế giới 
Tóm tắt: Giới thiệu 53 bức thư trong Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1971-

2021) dành cho các em thanh thiếu niên từ 10 - 15 tuổi với nhiều chủ đề khác nhau 
trong cuộc sống, nhằm phát triển khả năng viết văn, làm phong phú thêm sự tư duy, 
góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc và giúp các em biết thêm về bưu 
chính và vai trò của bưu chính trong phát triển kinh tế, xã hội. 

+ Môn loại: 808.86 / C101B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21919 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13342-13343 
 
141/. NAYERI, DANIEL. Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy): Dành cho 

lứa tuổi 12+ / Daniel Nayeri; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 4223tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Anh: Everything sad is untrue (a true story) 
+ Môn loại: 813 / TR527B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5389-5390 
 
142/. CHRISTIANSEN, PAUL. Dưới tán chò nâu Sài Gòn = Beneath Saigon's 

Chò Nâu: Song ngữ Anh - Việt / Paul Christiansen; Trần Thị NgH dịch. - H.: Thế 
giới, 2022. - 257tr.; 21cm 

+ Môn loại: 818.6 / D558T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62849 
- Phòng Mượn: MN 12978-12979 
 
143/. ROWLING, J.K. Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa = Harry Potter and 

the cursed child: Phần một và hai: Phiên bản diễn tập đặc biệt / J.K. Rowling, Jack 
Thorne, John Tiffany; Như Mai dịch. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2022. - 371tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / H109P 
- Phòng Mượn: MN 12957-12958 
 
144/. ORWELL, GEORGE. Chìm nổi giữa Paris và London / George Orwell; 

Hà Thế Giang dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 243tr.; 23cm 
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Down and out in Paris and London 
+ Môn loại: 823 / CH310N 
- Phòng Mượn: MN 12942-12943 
 
145/. BERNER, ROTRAUT SUSANNE. Chó và Thỏ - Tình bạn hay ho đã ra 

đời như thế nào?: Truyện dành cho lứa tuổi 6 - 10 / Rotraut Susanne Berner; Lê Hồng 
Hoa dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 75tr.: Tranh màu; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Hund & hase 
+ Môn loại: 833 / CH400V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16835-16836 
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146/. LANGE, TOVE KREBS. Chuyến phiêu lưu vào thế giới cổ tích: Dành cho 
lứa tuổi nhi đồng / Tove Krebs Lange; Tuệ Linh dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 26tr.: 
Tranh màu; 27cm 

+ Môn loại: 839.81 / CH527PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16829-16830 

 
890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

 
147/. NOSOV, NIKOLAY. 11 truyện vui nhộn rộn ràng: Dành cho lứa tuổi nhi 

đồng / Nikolay Nosov; Ngọc Thư dịch; Minh hoạ: Geogri Yudin. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 171tr.; 25cm 

+ Môn loại: 891.7 / M558M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5381-5382 
 
148/. SOLZHENITSYN, ALEXANDER. Ngôi nhà của Matryona / Alexander 

Solzhenitsyn; Phạm Ngọc Thạch dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 332tr.; 24cm 
+ Môn loại: 891.73 / NG452NH 
- Phòng Mượn: MN 12933-12934 
 
149/. NABOKOV, VLADIMIR. Nói đi, ký ức / Vladimir Nabokov; Orkid dịch.  

H.: Dân trí, 2022. - 468tr.: Ảnh; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Speak, memory 
+ Môn loại: 891.7 / N428Đ 
- Phòng Mượn: MN 12959-12960 
 
150/. TÔN MINH VIỄN. Ba chú heo con / Tôn Minh Viễn; Lê Hoàng Anh dịch.  

H.: Dân Trí, 2022. - 20tr.: Tranh màu; 23cm. - (Thế giới truyện cổ tích) 
+ Môn loại: 895.1 / B100CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16843-16844 
 
151/. TÔN MINH VIỄN. Hoàng tử ếch / Tôn Minh Viễn; Lê Hoàng Anh dịch.  

H.: Dân Trí, 2022. - 20tr.: Tranh màu; 23cm. - (Thế giới truyện cổ tích) 
+ Môn loại: 895.1 / H407T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16845-16846 
 
152/. TÔN MINH VIỄN. Sói và bảy chú dê con / Tôn Minh Viễn; Lê Hoàng 

Anh dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 20tr.; 23cm. - (Thế giới truyện cổ tích) 
+ Môn loại: 895.1 / S428V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16841-16842 
 
153/. VƯƠNG DIỄM NGA. 101 truyện hay về trí thông minh = Tái bản lần thứ 

7 / Vương Diễm Nga; Tuệ Văn dịch. - H.: Văn học, 2022. - 206tr.: Tranh màu; 23cm 
+ Môn loại: 895.1 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5385-5386 
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154/. NAGAI KAFŪ. Geisha tuyển tập Nagai Kafù / Nagai Kafū; Nguyễn Nam 
Trân dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 401tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.6 / G201T 
- Phòng Mượn: MN 12935-12936 
 
155/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei: Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya 

Chiba; Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 31 tập; 18cm 
T.11. - 215tr. 
+ Môn loại: 895.6 / S309QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17327-17328 
 
156/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei: Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya 

Chiba; Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 31 tập; 18cm 
T.13. - 214tr. 
+ Môn loại: 895.6 / S309QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17331-17332 
 
157/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei: Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya 

Chiba; Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 31 tập; 18cm 
T.21. - 200tr. 
+ Môn loại: 895.6 / S309QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17347-17348 
 
158/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei: Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya 

Chiba; Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 31 tập; 18cm 
T.22. - 212tr. 
+ Môn loại: 895.6 / S309QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17349-17350 
 
159/. TETSUYA CHIBA. Siêu quậy Teppei: Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya 

Chiba; Thu Kane dịch. - H.: Kim Đồng, 2021. - 31 tập; 18cm 
T.23. - 195tr. 
+ Môn loại: 895.6 / S309QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17351-17352 
 
160/. WATANABE DZUNICHI. Đèn không hắt bóng / Watanabe Dzunichi - 

Cao Xuân Hạo dịch. - Tái bản lần 7. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 513tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / Đ203KH 
- Phòng Mượn: MN 12953-12954 
 
161/. JOO YOUNG HA. Cuộc đua hạnh phúc: Dành cho tuổi trưởng thành / Joo 

Young Ha; Cát Đông dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 327tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Happiness battle 
+ Môn loại: 895.7 / C514Đ 
- Phòng Mượn: MN 12944-12945 
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162/. LEE BUN-HEE. Quán ánh trăng khuya: Truyện thiếu nhi 6+ / Lee Bun-
Hee; Minh hoạ: Yoon Tae Kyu; Dịch: Huỳnh Thị Thu Thảo. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 82tr.: Tranh màu; 22cm 

+ Môn loại: 895.7 / QU105A 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5387-5388 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
163/. LÊ VĂN NGHĨA. Văn học Sài Gòn 1954-1975 - Những chuyện bên lề / 

Lê Văn Nghĩa biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023.  
472tr.: Ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại, câu chuyện gắn liền với một số tác giả, 
tác phẩm của văn học Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1975. 

+ Môn loại: 895.922090034 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21962 
- Phòng Mượn: MB 8895-8896 
 
164/. Thơ cho bé tập nói: Giúp bé phát triển ngôn ngữ, khả năng nghe thấu: 

Dành cho trẻ từ 1 - 6 tuổi / Ngô Thị Bích Hiền, Thu Hà, Võ Quảng,...; Hải Minh biên 
soạn; T-Books minh hoạ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 36tr.: Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 895.9221 / TH460CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16833-16834 
 
165/. XUÂN QUỲNH. Trời xanh của mỗi người / Xuân Quỳnh; Vẽ tranh: Vũ 

Xuân Hoàn. - H.: Kim Đồng, 2022. - 255tr.: Tranh vẽ; 25cm 
Tên thật của tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 
+ Môn loại: 895.9221 / TR462X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5379-5380 
 
166/. HỒ XUÂN HƯƠNG. Thơ Hồ Xuân Hương / Hồ Xuân Hương. - Tái bản 

lần thứ 3. - H.: Kim Đồng, 2022. - 100tr.; 19cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường) 
+ Môn loại: 895.92212 / TH460H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62919 
- Phòng Mượn: MV 24817-24818 
 
167/. 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi / Tô Hoài, Khái Hưng, Kim Lân,...; 

Trần Đức Tiến tuyển chọn. - H.: Kim Đồng, 2022. - 579tr.; 25cm 
+ Môn loại: 895.9223 / S111M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5378 
 
168/. Truyện tư duy hình ảnh cho bé: Những câu chuyện về yêu thương, chia sẻ: 

Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Mai Hương biên soạn; Minh hoạ: T-Books. - In lần thứ 2.  
H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 135tr.: Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 895.9223 / TR527T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13386-13387 
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169/. Truyện tư duy hình ảnh cho bé: Những câu chuyện về sự kiên trì, chăm 
chỉ, cẩn thận: Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Mai Hương biên soạn; Minh hoạ: T-Books.    
In lần thứ 2. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 135tr.: Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 895.9223 / TR527T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13388-13389 
 
170/. Truyện tư duy hình ảnh cho bé: Những câu chuyện về lòng hiếu thảo, sự 

trung thực, khiêm tốn: Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Mai Hương biên soạn; Minh hoạ: T-
Books. - In lần thứ 2. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 139tr.: Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 895.9223 / TR527T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13390-13391 
 
171/. NGUYỄN THỊ KIM HOÀ. Vương quốc ngộ nghĩnh: Dành cho lứa tuổi 

5+ / Nguyễn Thị Kim Hoà. - H.: Kim Đồng, 2023. - 119tr.: Tranh vẽ; 24cm 
+ Môn loại: 895.9223 / V561QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5383-5384 
 
172/. HOÀNG ĐĂNG KHOA. Đứng về phe cái khác / Hoàng Đăng Khoa. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 207tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp 15 cuộc đối thoại giữa nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa với 

17 gương mặt nổi bật thuộc nhiều không gian khác nhau của đời sống văn chương 
đương đại Việt Nam, tuy khác nhau về tuổi nghề, độ nổi tiếng và con đường sáng tạo 
nhưng có một điểm chung luôn không ngừng say mê lao động chữ nghĩa. 

+ Môn loại: 895.9223009 / Đ556V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21963 
- Phòng Mượn: MB 8897-8898 
 
173/. SƠN NAM. Biển cỏ miền Tây & Hình bóng cũ: Tập truyện / Sơn Nam.  

Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2015. - 381tr.: Tranh vẽ; 20cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 
+ Môn loại: 895.922334 / B305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62853 
- Phòng Mượn: MV 24751-24752 
 
174/. CAO BẢO VY. Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi khắp thế gian / Cao 

Bảo Vy. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 173tr.; 18cm 
+ Môn loại: 895.92234 / CH121NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3356 
- Phòng Mượn: MV 24819-24820 
 
175/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chú bé rắc rối: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 181tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / CH500B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5397-5398 
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176/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện cổ tích dành cho người lớn: Tập truyện/ 
Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 149tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5476-5477 
 
177/. TRẦN NGUYỄN DUY TÙNG. Dòng máu rồng tiên: Tiểu thuyết / Trần 

Nguyễn Duy Tùng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 24cm 
T.1 : Người con của đất liền và biển cả. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / D431M 
- Phòng Mượn: MV 24726-24727 
 
178/. LÊ ANH HOÀI. Nỗi sợ & những khuôn hình: Tập truyện ngắn / Lê Anh 

Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 190tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / N452S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62857 
 
179/. BÌNH CHI. Nguyệt thư ảnh kiếm / Bình Chi. - H.: Phụ nữ, 2023. - 404tr.; 

24cm 
Tên thật của tác giả: Nguyễn Thu Nga 
+ Môn loại: 895.92234 / NG528TH 
- Phòng Mượn: MV 24721-24722 
 
180/. ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN. Người hát xẩm ở Trì Câu: Tập truyện ngắn / 

Đặng Chương Ngạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023.  
237tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62852 
- Phòng Mượn: MV 24743-24744 
 
181/. NGUYỄN CHÍ VỊNH. Người thầy: Truyện / Nguyễn Chí Vịnh. - H.: Quân 

đội Nhân dân, 2023. - 491tr.: Ảnh; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NG558TH 
- Phòng Mượn: MV 24728-24729 
 
182/. HỮU THIỆN. Cọp cái chết vì mùi nước hoa: Tuyển tập khoa học vui trên 

báo Tuổi trẻ cười / Hữu Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 398tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tuyển tập bài viết từng đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười, cùng một số bài 
đã đăng trên báo Phụ nữ về văn hoá rộng mở từ xác ướp trong truyện tranh Tintin, 
tới thần thoại Ấn Độ, truyền thuyết Nhật Bản và cả nạn lừa bán thận...; chuyện lạ 
trong thế giới động - thực vật, những cách hành xử rất khác biệt của con người, ẩn 
sau những bài viết là biết lắng nghe, trân quý và tôn trọng cuộc sống của các sinh vật 
như tôn trọng cuộc sống của chính mình. 

+ Môn loại: 895.922802 / C434C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21965 
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- Phòng Mượn: MV 24731-24732 
 
183/. HỮU THIỆN. Những nụ hôn thời mắc dịch: Tuyển tập Khoa học vui trên 

báo Tuổi Trẻ Cười / Hữu Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 418tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tuyển tập bài viết từng đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười, cùng một số bài 
đã đăng trên báo Phụ nữ, đa dạng về mọi lĩnh vực trong thời đại đầy ký ức đau thương 
của đại dịch COVID-19; giới thiệu một số khái niệm chuyên ngành như Big Data, 
Deep Fake, Phubbing hay Sharenting cùng với nhiều câu chuyện hài hước, thú vị khi 
con người quá phụ thuộc vào các thiết bị di động. 

+ Môn loại: 895.922802 / NH556N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21964 
- Phòng Mượn: MV 24730 
 
184/. TONY BUỔI SÁNG. Cà phê cùng Tony: Tập bài viết / Tony buổi sáng.  

In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 266tr.: Tranh vẽ; 21cm 
Phiên bản có tranh minh hoạ và các bài viết mới 
+ Môn loại: 895.92284 / C100PH 
- Phòng Mượn: MV 24757-24758 
 
185/. Sách tết Quý Mão 2023: Hợp tuyển văn thơ nhạc hoạ chủ đề mùa xuân và 

ngày tết / Hồ Anh Thái tuyển. - H.: Văn học, 2022. - 302tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92284008 / S102T 
- Phòng Mượn: MV 24720 
 
186/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Gáy người thì lạnh: Tạp văn / Nguyễn Ngọc Tư.  

In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 149tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / G112NG 
- Phòng Mượn: MV 24813-24814 
 
187/. LÊ HỒNG LAM. Những mảnh ký ức viết bằng bút chì: Tản văn / Lê Hồng 

Lam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 268tr.: Hình ảnh; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62855 
- Phòng Mượn: MV 24759-24760 
 
188/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư / Nguyễn Ngọc Tư. - In 

lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 221tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / T109V 
- Phòng Mượn: MV 24815-24816 
 
189/. VŨ THƯỢNG. Ủ một miền thơm / Vũ Thượng. - Tái bản lần thứ 2. - H.: 

Dân Trí, 2022. - 187tr.: Ảnh, tranh vẽ; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / U500M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62856 
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- Phòng Mượn: MV 24761-24762 
 

900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 
 
190/. THẨM KHỞI VĨ. Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc triều / Thẩm Khởi Vĩ; 

Cao Tự Thanh, Bình Minh dịch. - H.: Dân trí, 2023. - 568tr.; 24cm. - (Tủ sách Kể 
chuyện lịch sử Trung Quốc) 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện lịch sử trong khoảng 300 năm thời Lưỡng 
Tấn Nam Bắc Triều của Trung Quốc gồm những câu chuyện về các nhân vật lịch sử, 
các quốc gia, các thành tựu văn học nghệ thuật và khoa học kỹ thuật trong giai đoạn 
này. 

+ Môn loại: 931 / K250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21951 
- Phòng Mượn: MG 11673-11674 
 
191/. LÊ ĐÔNG PHƯƠNG. Kể chuyện Tần Hán / Lê Đông Phương, Vương Tử 

Kim; Dịch: Cao Tự Thanh, Bình Minh. - H.: Dân trí, 2023. - 440tr.; 24cm. - (Tủ sách 
kể chuyện lịch sử Trung Quốc) 

Tóm tắt: Đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ thời Tiên Tần đến thời Lưỡng Hán 
với nhiều sự kiện và các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn đó. 

+ Môn loại: 931 / K250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21950 
- Phòng Mượn: MG 11671-11672 
 
192/. LÊ ĐÌNH CHỈNH. Lịch sử phương Đông / Lê Đình Chỉnh. - H.: Thông 

tin và Truyền thông, 2022. - 438tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tổng quan về phương Đông; sự hình hành và phát triển của lịch sử 

phương Đông qua các thời kỳ: Phương Đông thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại. Phân 
tích về trường hợp hai nước Nhật Bản và Thái Lan không bị thực dân phương Tây 
biến thành thuộc địa. 

+ Môn loại: 950 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62862 
- Phòng Mượn: MG 11691-11692 
 
193/. TRIỆU KIẾM MẪN. Kể chuyện Tuỳ Đường / Triệu Kiếm Mẫn; Dịch: 

Cao Tự Thanh, Bình Minh. - H.: Dân trí, 2023. - 568tr.; 24cm. - (Tủ sách kể chuyện 
lịch sử Trung Quốc) 

Tóm tắt: Đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ thời Từ Đường qua thời Ngũ đại 
cùng nhiều sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử tiêu biểu dưới thời Từ Đường: Tuỳ 
Văn đế, Độc cô hoàng hậu, Cao Quýnh, Lý Đức Lâm, Sử Vạn Tuế, Dương Tố, Đại 
Vận Hà, Chinh phạt Cao Lý... 

+ Môn loại: 951 / K250CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21952 
- Phòng Mượn: MG 11675-11676 
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959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
194/. VÕ THỊ MAI CHI. Đất nước gấm hoa - Atlas Việt Nam: Dành cho mọi 

lứa tuổi / Võ Thị Mai Chi; Minh hoạ: Hồ Quốc Cường; Huỳnh Bá Lộc hiệu đính.   
H.: Kim Đồng, 2022. - 169tr.: Hình vẽ, ảnh; 31cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về điều kiện địa lí, văn hoá, con người, khám phá 
nền văn hoá đặc sắc và đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em. Tạo nên những 
hoa văn đặc sắc, vừa khác biệt, vừa hoà quyện vào nhau, tạp nên vẻ đẹp lung linh của 
đất nước gấm hoa. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ124N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13325 
 
195/. HỮU MAI. Không phải huyền thoại: Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại 

tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. - In lần thứ 11.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 585tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bối cảnh cuộc kháng 
chiến chống Pháp và cao trào chiến dịch Điện Biên Phủ. Những ưu tư và sức ép mà 
Đại tướng phải mang trên vai khi nhận trọng trách làm Tổng tư lệnh. 

+ Môn loại: 959.704092 / KH455PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21940 
- Phòng Mượn: MG 11665-11666 
 
196/. LÊ TRỌNG TẤN. Đại tướng Lê Trọng Tấn với Chiến dịch Điện Biên Phủ/ 

Lê Trọng Tấn. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 239tr.; 23cm.  
(Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của cố Đại tướng Lê Trọng 
Tấn về cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những trang 
hồi kí của cố Đại tướng về Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21966 
- Phòng Mượn: MG 11677-11678 
 
197/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử / Võ Nguyên 

Giáp. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 219tr.; 23cm. - (Kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Trình bày về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ từ chủ trương của ta, 
tình hình rối ren của quân địch đến những yếu tố bên ngoài tạo điều kiện cho chiến 
thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến 
dịch này. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21968 
- Phòng Mượn: MG 11681-11682 
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198/. LÊ HẢI TRIỀU. Điện Biên Phủ - Đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt 
Nam / Lê Hải Triều. - H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 116tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 70 
năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân 
sự 

Tóm tắt: Trình bày súc tích nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp trong một 
số chiến dịch tiến công lớn bằng bộ đội binh chủng hợp thành trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21970 
- Phòng Mượn: MG 11685-11686 
 
199/. ĐOÀN HOÀI TRUNG. Điện Biên Phủ bản hùng ca còn mãi: Tập ký / 

Đoàn Hoài Trung. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 305tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 70 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Tập hợp những bài ký trong nhiều năm làm báo mà tác giả khai thác 
được, từ những nhân chứng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm 
xưa cho đến những câu chuyện về Điện Biên hôm nay đang ngày một phát triển. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21969 
- Phòng Mượn: MG 11683-11684 
 
200/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp 

(1945-1954) trên địa bàn Tây Bắc / Đặng Việt Thuỷ biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 184tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ) 

Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân 
và dân Tây Bắc. Trình bày tóm tắt 10 chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
(1945-1954) trên địa bàn Tây Bắc, trong đó, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / M558CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21967 
- Phòng Mượn: MG 11679-11680 
 
201/. NGUYỄN HUY TOÀN. 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945-

1975) - Hỏi & đáp / Nguyễn Huy Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 387tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày 136 câu hỏi, trả lời được bố cục thành 5 chương, giúp bạn 
đọc có cái nhìn tổng quan nhất về chiến tranh cách mạng Việt Nam, từ những vấn đề 
mang tính đường lối, chiến lược, đến những sự kiện - tư liệu, nhân vật - địa danh, vũ 
khí - đồ dùng quân sự và cả nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cuộc 
kháng chiến. 

+ Môn loại: 959.7043 / B100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62861 
- Phòng Mượn: MG 11689-11690 
 

 
----  ----  
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